
  

QU N TR  CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ

Gi i thi u qu n ớ ệ ả
tr  chi n l cị ế ượ



  

KHÁI NI M CHI N L CỆ Ế ƯỢ

Quân s :ự
– th i Alexander (năm 330 tr c công nguyên)ờ ướ

• k  năng khai thác các l c l ng và t o d ng h  ỹ ự ượ ạ ự ệ
th ng th ng tr  toàn c c ố ố ị ụ

– Lu n đi m c  b n:ậ ể ơ ả
• có th  đè b p đ i th  - th m chí là đ i th  m nh ể ẹ ố ủ ậ ố ủ ạ

h n, đông h n – n u có th  d n d t th  tr n và ơ ơ ế ể ẫ ắ ế ậ
đ a đ i th  vào tr n đ a thu n l i cho vi c tri n ư ố ủ ậ ị ậ ợ ệ ể
khai các kh  năng c a mình ả ủ



  

KHÁI NI M CHI N L CỆ Ế ƯỢ

Quan đi m kinh doanh:ể
– phù h p các năng l c t o s  khác bi t và môi ợ ự ạ ự ệ

tr ng bên ngoài.ườ
– Chandler (1962):

• xác đ nh các m c tiêu, m c đích c  b n dài h n ị ụ ụ ơ ả ạ
• áp d ng m t chu i các hành đ ng,ụ ộ ỗ ộ
•  phân b  các ngu n l c c n thi tổ ồ ự ầ ế



  

KHÁI NI M CHI N L CỆ Ế ƯỢ

– Quinn(1980).
• “Chi n l c là mô th c hay k  ho ch tích h p các ế ượ ứ ế ạ ợ

m c tiêu chính y u, các chính sách, và chu i hành ụ ế ỗ
đ ng vào m t t ng th  đ c c  k t m t cách ch t ộ ộ ổ ể ượ ố ế ộ ặ
ch ”ẽ

– Johnson và Scholes: 
• “Chi n l c là đ nh h ng và ph m vi c a m t t  ế ượ ị ướ ạ ủ ộ ổ

ch c v  dài h n nh m giành l i th  c nh tranh ứ ề ạ ằ ợ ế ạ
cho t  ch c thông qua vi c đ nh d ng các ngu n ổ ứ ệ ị ạ ồ
l c c a nó trong môi tr ng thay đ i, đ  đáp ng ự ủ ườ ổ ể ứ
nhu c u th  tr ng và th a mãn mong đ i c a các ầ ị ườ ỏ ợ ủ
bên h u quan” ữ



  

KHÁI NI M CHI N L CỆ Ế ƯỢ

– Mintzberg: 5 ch  Pữ
• K  ho ch (Plan): chu i nh t quán hành đ ng d  ế ạ ỗ ấ ộ ự

đ nhị
• Mô th c (Partern): s  kiên đ nh v  hành vi.ứ ự ị ề
• V  th  (Position): Phù h p gi a t  ch c và môi ị ế ợ ữ ổ ứ

tr ng c a nó.ườ ủ
• Quan ni m (Perspective): Cách th c nh n th cệ ứ ậ ứ
• Th  thu t (Ploy): cách th c hành x  v i đ i th .ủ ậ ứ ử ớ ố ủ



  

QU N TR  CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ

– Khái ni mệ
– Qu n tr  chi n l c là m t b  các quy t đ nh qu n tr  và ả ị ế ượ ộ ộ ế ị ả ị

các hành đ ng xác đ nh hi u su t dài h n.ộ ị ệ ấ ạ

– Nhi m v :ệ ụ
• T o l p m t vi n c nh ạ ậ ộ ễ ả
• Thi t l p các m c tiêu ế ậ ụ
• Xây d ng chi n l cự ế ượ  

• Th c thi và đi u hành các chi n l cự ề ế ượ
• Đánh giá & đi u ch nhề ỉ  



  

NHI M V  Ệ Ụ
C A QU N TR  CHI N L CỦ Ả Ị Ế ƯỢ

Phát tri n vi n ể ễ
c nh chi n l c ả ế ượ
và s  m nhứ ệ Thi t l p m c ế ậ ụ

tiêu

Xây d ng các ự
chi n l c đ  ế ượ ể
đ t m c tiêuạ ụ

Th c thi và ự
đi u hành các ề
chi n l c đế ượ ã 
ch nọ

Đánh giá th c ự
hi n, theo dệ õi, 
s a ch a ủ ữ đi u ề
ch nh ỉ

C i thiên/ thay ả
đ iổ

N u c nế ầ

S a ch aử ữ
N u c nế ầ

S a ch aử ữ
N u c nế ầ

C i thiên/ thay ả
đ iổ

N u c nế ầ

Khôi ph c ụ
1,2,3,4 
N u c nế ầ



  

CÁC GIAI ĐO N PHÁT TRI N:Ạ Ể

• Giai đo n đ u (1960-70): ạ ầ phát tri n n i t iể ộ ạ
– Lý thuy tế

• N n t ng:ề ả
– nghiên c u quá trình bên trong ứ
– vai trò quan tr ng c a nhà qu n trọ ủ ả ị
– Ti p c n tình hu ngế ậ ố

– Tr ng pháiườ
• Thi t k : ế ế

– C  sơ ở
» “năng l c gây khác bi t” ự ệ
» “tr ng thái bên trong” ạ
» “các kỳ v ng bên ngoài” ọ
» m i liên h  gi a chi n l c và c u trúcố ệ ữ ế ượ ấ



  

CÁC GIAI ĐO N PHÁT TRI N:Ạ Ể

• Giai đo n đ u (1960-70): ạ ầ phát tri n n i t iể ộ ạ
– Lý thuy tế
– Tr ng pháiườ

• Thi t k : ế ế
– C  sơ ở
– N i dung:ộ

» Đánh giá bên trong (các s c m nh và đi m y u ứ ạ ể ế năng 
l c gây khác bi t)ự ệ

» Đánh giá bên ngoài (các c  h i ,đe d a ơ ộ ọ  các nhân t  ố
then ch t)ố

» Các nhân t  then ch t thành công và các năng l c gây ố ố ự
khác bi t ệ  các chi n l cế ượ

» Đánh giá và ch n ra chi n l c t t nh t.ọ ế ượ ố ấ
» Tri n khai vi c th c thi chi n l c ể ệ ự ế ượ



  

CÁC GIAI ĐO N PHÁT TRI N:Ạ Ể

• Giai đo n đ u (1960-70): ạ ầ phát tri n n i t iể ộ ạ
– Lý thuy tế
– Tr ng pháiườ

• Thi t k : ế ế
• Tr ng phái ho ch đ nhườ ạ ị

– Thi t l p m c tiêuế ậ ụ
– Đánh giá bên ngoài

– Đánh giá bên trong

– Đánh giá chi n l cế ượ
– C  th  hóa chi n l cụ ể ế ượ
– L p k  ho ch cho toàn b  quá trìnhậ ế ạ ộ



  

CÁC GIAI ĐO N PHÁT TRI N:Ạ Ể

• Giai đo n đ u (1960-70): ạ ầ phát tri n n i t iể ộ ạ
– Lý thuy tế
– Tr ng pháiườ

– Công c :ụ
• SWOT
• BCG
• Mc Kinsey



  

CÁC GIAI ĐO N PHÁT TRI N:Ạ Ể
• Giai đo n đ u (1960-70): ạ ầ phát tri n n i t iể ộ ạ

– Lý thuy tế
– Tr ng pháiườ
– Công cụ
– Môi tr ng kinh doanhườ

• S n xu t kh i l ng l n và marketing kh i l ng l nả ấ ố ượ ớ ố ượ ớ
• M t s  ngành bão hòa và suy gi m  trongkhi n n kinh t  M  n ộ ố ả ề ế ỹ ổ

đ nh và tăng tr ng. ị ưở
• M t s   công ngh  m i, c nh tranh toàn c u m i và thái đ  c a ộ ố ệ ớ ạ ầ ớ ộ ủ

ng i tiêu dùng.ườ
 Các thay đ i môi tr ng bu c các doanh nghi p ph i thay đ i chi n ổ ườ ộ ệ ả ổ ế

l cượ
 M c thay đ i nh  nên tr ng phái thi t k  và ho ch đ nh v n đ  đ  ứ ổ ỏ ườ ế ế ạ ị ẫ ủ ể

xây d ng các chi n l c.ự ế ượ
 Các công ty l n ch p nh n d ng c u trúc nhi u b  ph n và đa d ng ớ ấ ậ ạ ấ ề ộ ậ ạ

hóa m nh ạ phát tri n và s  d ng r ng rãi các k  thu t phân tích danh ể ử ụ ộ ỹ ậ
m c, nh  ma tr n BCG.ụ ư ậ



  

CÁC GIAI ĐO N PHÁT TRI N:Ạ Ể

• Giai đo n đ u (1960-70): ạ ầ phát tri n n i t iể ộ ạ
• Giai đo n gi a (1980-1990):Tch c ngànhạ ữ ứ

– Lý thuy t ế
• Vay m n nhi u c a kinh t  h c, đ c bi t là t  nhánh kinh t  h c ượ ề ủ ế ọ ặ ệ ừ ế ọ

t  ch c ngành.ổ ứ
• Mô hình năm l c l ng c nh tranh.ự ượ ạ
• Kh  năng đ  giành l i th  c nh tranh ch  y u ch  là đ nh v  và t  ả ể ợ ế ạ ủ ế ỉ ị ị ự

gây khác bi t trong m t ngành.Nệ ộ
• Nh ng chi n l c chung:ữ ế ượ

– D n đ o chi phí.ẫ ạ
– Gây khác bi tệ

– T p trung.ậ  



  

CÁC GIAI ĐO N PHÁT TRI N:Ạ Ể

• Giai đo n đ u (1960-70): ạ ầ phát tri n n i t iể ộ ạ
• Giai đo n gi a (1980-1990):Tch c ngànhạ ữ ứ

– Lý thuy t ế
– Tr ng phái đ nh v  Porter kh i x ng. ườ ị ị ở ướ

• chi n l c chính có th  s  d ng trong m t ế ượ ể ử ụ ộ
ngành nào đó. 

• Làm phù h p gi a chi n l c chung h p lý ợ ữ ế ượ ợ
v i đi u ki n môi tr ng.ớ ề ệ ườ



  

CÁC GIAI ĐO N PHÁT TRI N:Ạ Ể

• Giai đo n đ u (1960-70): ạ ầ phát tri n n i t iể ộ ạ
• Giai đo n gi a (1980-1990):Tch c ngànhạ ữ ứ

– Lý thuy t ế
– Tr ng phái đ nh v  Porter kh i x ngườ ị ị ở ướ
– Các công c   ụ

• Mô hình năm l c l ng c nh tranh, ự ượ ạ
• Các chi n l c chungế ượ
• Chu i giá trỗ ị



  

CÁC GIAI ĐO N PHÁT TRI N:Ạ Ể

• Giai đo n đ u (1960-70): ạ ầ phát tri n n i t iể ộ ạ
• Giai đo n gi a (1980-1990):Tch c ngànhạ ữ ứ

– Lý thuy t ế
– Tr ng phái đ nh v  Porter kh i x ngườ ị ị ở ướ
– Các công c  ụ
– Môi tr ng  (ườ nâng cao v  trí qu n tr  chi n l c)ị ả ị ế ượ

• Th  tr ng truy n th ng c a M  l i b  l n át b i các công ty ị ườ ề ố ủ ỹ ạ ị ấ ở
Nh t. ậ

• nh ng phát minh m i có tính đ t phá v  k  thu t công nghữ ớ ộ ề ỹ ậ ệ,
( đ c bi t là đi n t , công ngh  sinh h c, Internetặ ệ ệ ử ệ ọ ) 

– Các thay đ i này đã di n ra trên t m m c c a ngành. ổ ễ ầ ứ ủ
– Toàn c u hóa và t  do kinh t  đã đem l i nhi u b t n mà vi c ầ ự ế ạ ề ấ ổ ệ

ho ch đ nh chi n l c không th  phát huy tác d ng n aạ ị ế ượ ể ụ ữ



  

CÁC GIAI ĐO N PHÁT TRI N:Ạ Ể

• Giai đo n đ u (1960-70): ạ ầ phát tri n n i t iể ộ ạ
• Giai đo n gi a (1980-1990):Tch c ngànhạ ữ ứ
• Các phát tri n hi n nay: Ngu n l cể ệ ồ ự

– Các lý thuy t hi n đ iế ệ ạ
• Phát sinh t   lý thuy t chi phí giao d ch và thuy t ừ ế ị ế

đ i di n.ạ ệ
• Quan đi m d a trên ngu n l c gi i quy t câu h i ể ự ồ ự ả ế ỏ

c  b n ơ ả
– T i sao các doanh nghi p khác nhau và cách th c nào ạ ệ ứ

đ  t o d ng và duy trì l i th  c nh tranh. ể ạ ự ợ ế ạ



  

CÁC GIAI ĐO N PHÁT TRI N:Ạ Ể

• Giai đo n đ u (1960-70): ạ ầ phát tri n n i t iể ộ ạ
• Giai đo n gi a (1980-1990):Tch c ngànhạ ữ ứ
• Các phát tri n hi n nay: Ngu n l cể ệ ồ ự

– Các lý thuy t hi n đ iế ệ ạ
– Tr ng pháiườ

• Tr ng phái h c t pườ ọ ậ
– “Ai th c s  là ng i sáng t o ra chi n l c, và ự ự ườ ạ ế ượ

chi n l c hình thành t  đâu trong t  ch c? Quá ế ượ ừ ổ ứ
trình này có th  cân nh c và tính toán nh  th  ể ắ ư ế
nào?”.



  

CÁC GIAI ĐO N PHÁT TRI N:Ạ Ể

• Giai đo n đ u (1960-70): ạ ầ phát tri n n i t iể ộ ạ
• Giai đo n gi a (1980-1990):Tch c ngànhạ ữ ứ
• Các phát tri n hi n nay: Ngu n l cể ệ ồ ự

– Các lý thuy t hi n đ iế ệ ạ
– Tr ng pháiườ

• Tr ng phái h c t pườ ọ ậ
• Tr ng phái văn hóaườ

– Chi n l c nh  là m t quá trình t p th . ế ượ ư ộ ậ ể
– Xây d ng chi n l c là m t quá trình t ng tác xã h i và ự ế ượ ộ ươ ộ

văn hóa t  ch c ổ ứ   phong cách ra quy t đ nh và khuy n ế ị ế
khích s  đ  kháng v i thay đ i chi n l c. ự ề ớ ổ ế ượ



  

CÁC GIAI ĐO N PHÁT TRI N:Ạ Ể
• Giai đo n đ u (1960-70): ạ ầ phát tri n n i t iể ộ ạ
• Giai đo n gi a (1980-1990):Tch c ngànhạ ữ ứ
• Các phát tri n hi n nay: Ngu n l cể ệ ồ ự

– Các lý thuy t hi n đ iế ệ ạ
– Tr ng pháiườ
– Môi tr ng ườ

• Ngày càng ph c t p do;ứ ạ
–  quá trình toàn c u hóa và t  do kinh t  ngày m nh m  ầ ự ế ạ ẽ
– ti n b  k  thu t liên t c phát tri n v i nh p đ  nhanh, ế ộ ỹ ậ ụ ể ớ ị ọ

• Nhi u cách ti p c n ề ế ậ  v n đ  chi n l c có th  đ c soi r i t  ấ ề ế ượ ể ượ ọ ừ
nhi u khía c nh. ề ạ

– Khía c nh h c t p v i t  duy năng l c c t lõi đ a các công ty t p trung ạ ọ ậ ớ ư ự ố ư ậ
h n vào ho t đ ng kinh doanh c t lõi, và cũng làm tăng quá trình khai thác ơ ạ ộ ố
ngo i l c. ạ ự

– Các nghiên c u v  chi phí giao d ch ứ ề ị   khai thác ngo i l c ạ ự
–  Nhi u cu c h p nh t qu c t  đã làm n i b t quan ni m xung đ t văn hóa ề ộ ợ ấ ố ế ổ ậ ệ ộ

c a tr ng phái văn hóa.ủ ườ  



  

QUÁ TRÌNH TI N HÓA Ế
TRONG DOANH NGHI PỆ

• Giai đo n 1- Ho ch đ nh tài chính c  b n: ạ ạ ị ơ ả s  khai ơ
– L p ra h  th ng ngân sách cho năm sau. ậ ệ ố

• Giai đo n 2 - Ho ch đ nh trên c  s  d  đoán: ạ ạ ị ơ ở ự
– K  ho ch dài h i, có th  5 năm.ế ạ ơ ể

• Giai đo n 3- Ho ch đ nh h ng ra bên ngoài: ạ ạ ị ướ
– Các nhà qu n tr  c p cao đánh giá và c p nh t k  ho ch ả ị ấ ậ ậ ế ạ

chi n l c. ế ượ

• Giai đo n 4 - Qu n tr  chi n l c:ạ ả ị ế ượ
– Thông tin chi n l cđ c chuy n qua kh p t  ch c. ế ượ ượ ể ắ ổ ứ
– Th o lu n chi n l c theo nhóm. ả ậ ế ượ
– các nhà qu n tr  c p cao có th  v n kh i s  quá trình chi n ả ị ấ ể ẫ ở ự ế

l c, nh ng chi n l c có th  xu t hi n  m i n i trong t  ượ ư ế ượ ể ấ ệ ở ọ ơ ổ
ch c. ứ



  

MÔ HÌNH 
HO CH Đ NH CHI N L C C  B NẠ Ị Ế ƯỢ Ơ Ả

S  m nh ứ ệ
và m c đíchụ

Phân tích bên ngoài
(các c  h i và đe d a)ơ ộ ọ

L a ch n và xây d ng các ự ọ ụ
chi n l c ế ượ

Phân tích bên trong
(Tìm các ngu n l c kh  ồ ự ả
năng và năng l c c t lự ố õi)

Chi n l ckinh doanhế ượ

Chi n l c toàn c uế ượ ầ

Chi n l c công tyế ượ

Thay đ i chi n l cổ ế ượ

Làm phù h p chi n l c, c u ợ ế ượ ấ
trúc và ki m soátể

C u trúc t  ch cấ ổ ứ Thi t k  ki m soátế ế ể

Chi n l c ch c năngế ượ ứ



  

NHÀ QU N TR  CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ

Văn phòng

Các ch c năng kinh doanhứ

B  ph n Aộ ậ B  ph n Bộ ậ B  ph n Cộ ậ

Th  tr ng Aị ườ Th  tr ng Bị ườ
Th  tr ng Cị ườ

Các ch c năng kinh ứ
doanh

Các ch c năng kinh doanhứ

C p công tyấ
T ng giám đ c, ổ ố
Các nhà qu n tr  c p caoả ị ấ

C p đ n v  kinh doanhấ ơ ị
Các nhà qu n tr  b  ph n  ả ị ộ ậ

C pấ  ch c năngứ
Các nhà qu n tr  ch c ả ị ứ
năng



  

CHI N L C D  Đ NH VÀ PHÁT SINHẾ ƯỢ Ự Ị

Chi n lế cượ  d  ự đ nhị

Chi n lế cượ  đ cượ  cân 
nh cắ

Chi n lế cượ  không th c ự
tế

Chi n lế cượ  
phát sinh

Chi n lế cượ  hi n th c ệ ự



  

QU N TR  CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ

VI N C NH & S  M NHỄ Ả Ứ Ệ

Các công ty c n có m t d  đ nh chi n l c- có m t khát v ng ầ ộ ự ị ế ượ ộ ọ

đ c chia s  r ng rãi, có m t m c tiêu rõ ràng và có m t n i ám ượ ẻ ộ ộ ụ ộ ỗ

nh v  chi n th ng – Đó là nhiên li u đ  ch y c  máyả ề ế ắ ệ ể ạ ỗ



  

CÁC BÊN H U QUANỮ

các cá nhân hay nhóm 

có tác đ ng, và ch u tác đ ng c a các k t ộ ị ộ ủ ế
c c chi n l c,ụ ế ượ

 h  có quy n đòi h i đ i v i thành tích c a ọ ề ỏ ố ớ ủ
doanh nghi p.ệ  



  

CÁC BÊN H U QUANỮ

Các bên h u quan bên trong:ữ

C  ổ đông
Nhân viên
Nhà qu n trả ị
Thành viên ban qu n trả ị

Các bên h u quan bên ngoài:ữ

Khách hàng
Nhà cung c pấ
Chính phủ
Công đoàn

C ng ộ đ ngồ  đ aị  phương

Công chúng

S  khích lự ệ

Công ty

Đóng góp

Đ
ó

ng
 

gó p 

quan h  trao đ i :ệ ổ
– Cung c p cho cty ấ

các ngu n l c quan ồ ự
tr ng (s  đóng góp), ọ ự

– Qua trao đ i h  kỳ ổ ọ
v ng th a mãn các ọ ỏ
l i ích c a mìnhợ ủ



  

QU N TR  CÁC BÊN H U QUANẢ Ị Ữ

M i công ty ỗ
– Xây d ng chi n l c  đ  th c hi n các đòi h i ự ế ượ ể ự ệ ỏ

c a bên h u quanủ ữ  
– Dành s  quan tâm và ngu n l c đ  qu n tr  ự ồ ự ể ả ị

t t c  các bên h u quanấ ả ữ  

C nc  g ng nh n d ng các bên h u quan quan tr ng ầ ố ắ ậ ạ ữ ọ
nh t và đ t u tiên cho các chi n l c có th  th a mãn ấ ặ ư ế ượ ể ỏ
các nhu c u c a h  ầ ủ ọ



  

QU N TR  CÁC BÊN H U QUANẢ Ị Ữ

Phân tích tác đ ng c a các bên h u quan, g m:ộ ủ ữ ồ
– Nh n di n các bên h u quan.ậ ệ ữ
– Nh n di n các l i ích và liên quan c a m i bên ậ ệ ợ ủ ỗ
– Nh n di n nh ng yêu c u tác đ ng lên t  ch c.ậ ệ ữ ầ ộ ổ ứ
– Nh n di n bên h u quan quan tr ng nh t v i tri n ậ ệ ữ ọ ấ ớ ể

v ng c a t  ch c.ọ ủ ổ ứ
– Nh n di n các thách th c chi n l c gây raậ ệ ứ ế ượ  

b t kỳ công ty nào th t b i trong vi c th a mãn nhu c u ấ ấ ạ ệ ỏ ầ
c a các khách hàng thì s m mu n gì cũng s  th y thu ủ ớ ộ ẽ ấ
nh p c a nó gi m sút và cu i cùng ph i rút ra kh i kinh ậ ủ ả ố ả ỏ
doanh 



  

VI N C NH VÀ S  MÊNH Ễ Ả Ứ

Ý nghĩa 
– Nói lên đi u quan tr ng s ng còn c a t  ch cề ọ ố ủ ổ ứ
– Đ nh hình và ị phác h a nên t ng lai c a t  ch cọ ươ ủ ổ ứ
– H ng d n v  đi u c t lõi ph i b o toàn, và t ng laiướ ẫ ề ề ố ả ả ươ  

thôi thúc t  ch c h ng t iổ ứ ướ ớ . 

– giúp t  ch c làm sáng t  m c đích và ý nghĩa t n t i ổ ứ ỏ ụ ồ ạ
c a nó. ủ

B n tuyên b  vi n c nh và s  m nh nh  l i hi u tri u, m t b c tranh, m t ả ố ễ ả ứ ệ ư ờ ệ ệ ộ ứ ộ
gi c m  v  t ng lai c a doanh nghi pấ ơ ề ươ ủ ệ



  

VI N C NHỄ Ả

Vi n c nh c n có m t s  cu n hút đ y xúc c m, ễ ả ầ ộ ự ố ầ ả
khuy n khích ế t  ch c ổ ứ d c toàn tâm toàn l c c a ố ự ủ
mình đ  đ t đ c lý t ng. ể ạ ượ ưở
M i vi n c nh nêu lên m t ý nghĩa t n t i đ c ỗ ễ ả ộ ồ ạ ộ
đáo 

Di n t   các m c đích mong mu n cao nh t và khái quát nh t c a t  ch c. ễ ả ụ ố ấ ấ ủ ổ ứ
Bày t  khát v ng v  nh ng gì mà nó mu n v n t iỏ ọ ề ữ ố ươ ớ



  

VI N C NHỄ Ả

C u trúc c a vi n ấ ủ ễ
c nhả :
– T  t ng c t lõiư ưở ố  

(Core ideology)

– Hình dung v  t ng ề ươ
lai (Envisioned 
future)

T  t ng c t lư ưở ố õi:
-Các giá tr  c t ị ố
lõi

-Các m c đích c t lụ ố õi

Hình dung t ng ươ
lai

-M c tiêu ụ
l n, thách ớ
th c và táo ứ
b o BHAGạ

-Mô t  t ng laiả ươ



  

VI N C NH Ễ Ả
T  t ng c t lõiư ưở ố

T  t ng c t lõiư ưở ố

– Xác đ nh đ c tính lâu dài c a m t t  ch c,ị ặ ủ ộ ổ ứ

– Cung c p ch t k t dính c  k t toàn t  ch cấ ấ ế ố ế ổ ứ

– Bao g m hai ph n phân bi t: ồ ầ ệ

• Các giá tr  c t lõiị ố , m t h  th ng các nguyên t c và ộ ệ ố ắ
nguyên lý h ng d n; ướ ẫ

• M c đích c t lõiụ ố  là lý do c  b n nh t đ  t  ch c t n t i ơ ả ấ ể ổ ứ ồ ạ

Bi t b n là ai quan tr ng h n là b n s  đi đâu, vì b n s  đi đâu ế ạ ọ ơ ạ ẽ ạ ẽ
- đi u đó s  thay đ i khi th  gi i xung quanh b n thay đ iề ẽ ổ ế ớ ạ ổ  



  

VI N C NH Ễ Ả
T  t ng c t lõiư ưở ố

Các giá tr  c t lõiị ố
– Là các nguyên t c, nguyên lý n n t ng và b n v ng ắ ề ả ề ữ

c a t  ch c. ủ ổ ứ
• có nh ng nguyên t c t n t i không ph  thu c vào th i gian. ữ ắ ồ ạ ụ ộ ờ
• T  thân, không c n s  bi n h  bên ngoài, ự ầ ự ệ ộ
• Có giá tr  và t m quan tr ng v i bên trong t  ch c.ị ầ ọ ớ ổ ứ

– Nh n di nậ ệ
• c n sàng l c tính chân th c, ầ ọ ự

 xác đ nh giá tr  nào th c s  là trung tâmị ị ự ự  
• Các giá tr  ph i đ ng v ng tr c ki m đ nh c a th i gianị ả ứ ữ ướ ể ị ủ ờ  

M t công ty l n c n xác đ nh cho chính mình nh ng giá tr  đ c gi  làm c t lõi, ộ ớ ầ ị ữ ị ượ ữ ố
đ c l p v i môi tr ng hi n t i, v i yêu c u c nh tranh và cách th c qu n trộ ậ ớ ườ ệ ạ ớ ầ ạ ứ ả ị 



  

GIÁ TR  C T LÕI Ị Ố
(ví d )ụ

Nordstrom
–  Ph c v  khách hàng – th m chí h ng t i d ch v  phụ ụ ậ ướ ớ ị ụ ụ - là các 

th c s ng c a mà có th  th y g c r  c a nó t  1901ứ ố ủ ể ấ ố ễ ủ ừ

Bill Hewlett & David Packard (HP)
– s  tôn tr ng cá nhân sâu s c, c ng hi n vì ch t l ng và đ  tin ự ọ ắ ố ế ấ ượ ộ

c y ch p nh n đ c, g n bó trách nhi m c ng đ ng, và xem ậ ấ ậ ượ ắ ệ ộ ồ
công ty t n t i là đ  đóng góp k  thu t cho s  ti n b  và th nh ồ ạ ể ỹ ậ ự ế ộ ị
v ng c a nhân lo iượ ủ ạ

William Procter và James Gamble: văn  hóa c a P&G ủ
– S  tuy t h o c a s n ph m nh  m t chi n l c cho thành công ự ệ ả ủ ả ẩ ư ộ ế ượ

mà h u nh  đó là m t nguyên lý có tính tín ng ngầ ư ộ ưỡ  



  

VI N C NH Ễ Ả
T  t ng c t lõiư ưở ố

Các giá tr  c t lõiị ố
M c đích c t lõiụ ố

– Là lý do đ  t  ch c t n t iể ổ ứ ồ ạ
•  Là đ ng c  thúc đ y có trong tâm trí m i ng iộ ơ ẩ ọ ườ
• Nó không ch  mô t  k t qu  hay khách hàng m c tiêu c a t  ỉ ả ế ả ụ ủ ổ

ch c, ứ nó gi  s c s ng c a t  ch cữ ứ ố ủ ổ ứ  

Vai trò ch  y u c a m c đích c t lõi là đ  d n d t và thôi thúc, ủ ế ủ ụ ố ể ẫ ắ
truy n c m h ng (ề ả ứ ch  không ph i đ  gây khác bi tứ ả ể ệ )

M c đích (mà nên là 100 năm sau) không đ c nh m l n v i các m c tiêu và ụ ượ ầ ẫ ớ ụ
các chi n l c kinh doanh (có th  thay đ i nhi u l n trong 100 năm đó)ế ượ ể ổ ề ầ



  

VI N C NH Ễ Ả
T  t ng c t lõiư ưở ố

Các giá tr  c t lõiị ố
M c đích c t lõi: Lụ ố ý do t n t iồ ạ  c a t  ch củ ổ ứ
Khám phá t  t ng c t lõiư ưở ố  

• Không sáng t o, hay thi t l p t  t ng c t lõiạ ế ậ ư ưở ố  chúng ta ch  ỉ
khám phá t  t ng c t lõi. ư ưở ố

• Không th  suy lu n ra t  t ng c t lõi nó, tìm ki m nó t  môi ể ậ ư ưở ố ế ừ
tr ng bên ngoàiườ . T  t ng c t lõiư ưở ố  b c l  b i s  ộ ộ ở ự khám phá 
b ng quan sát tinh t  t  bên trongằ ế ừ . 

• T  t ng ph i đích th cư ưở ả ự . 

M t khi b n đã hi u rõ v  t  t ng c t lõi, b n s  c m th y t  do khi thay ộ ạ ể ề ư ưở ố ạ ẽ ả ấ ự
đ i b t c  đi u gì thu c v  nóổ ấ ứ ề ộ ề



  

VI N C NH Ễ Ả
Hình dung t ng laiươ

Truy n đ t   d ng c  th  - nh ng gì rõ ề ạ ở ạ ụ ể ữ
ràng, s ng đ ng, và hi n th c.ố ộ ệ ự

Nó bao trùm m t th i gian ch a hi n th c ộ ờ ư ệ ự
hóa v i khát v ng, hy v ng, m  cớ ọ ọ ơ ướ

G m:ồ
– M c tiêu thách th c (BHAG)ụ ứ
– Mô t  s ng đ ngả ố ộ  



  

VI N C NH Ễ Ả
Hình dung t ng laiươ

Vi n c nh – M c tiêu thách th c (BHAG), đó là ễ ả ụ ứ
m c ti u:ụ ế

•  L n (Big)ớ
• Thách th c (Hairy)ứ
• Táo b o (Audacious)ạ

– c  vũ m i ng i – cu n hút h . Nó h u hình, ti p ổ ọ ườ ố ọ ữ ế
s c m nh và t p trung cao đ . ứ ạ ậ ộ

– BHAG không c n gi i thích. ầ ả
– BHAG áp d ng cho toàn b  t  ch c v i n  l c 10 – ụ ộ ổ ứ ớ ỗ ự

30 năm 
– BHAG c n c  g ng v t b c và có l  m t chút may ầ ố ắ ượ ậ ẽ ộ

m n.ắ  



  

VI N C NH Ễ Ả
Hình dung t ng laiươ

Vi n c nh – M c tiêu thách th c (BHAG), ễ ả ụ ứ
Mô t  s ng đ ng ả ố ộ

– là m t b n mô t  c  th , h p d n và rung đ ng ộ ả ả ụ ể ấ ẫ ộ
m nh m  v  đi u BHAG mu n đ t đ cạ ẽ ề ề ố ạ ượ . 

– gi i thích vi n c nh b ng t  ng  c a b n vào b c ả ễ ả ằ ừ ữ ủ ạ ứ
tranh, nghĩ v  vi c t o ra m t b c tranh mà con ề ệ ạ ộ ứ
ng i có th  nh  trong đ u h . ườ ể ớ ầ ọ

– b  ph n ch  y u c a b n mô t  sinh đ ng: là n i ộ ậ ủ ế ủ ả ả ộ ỗ
đam mê, xúc c m, và s c thuy t ph c làả ứ ế ụ . 



  

VI N C NH Ễ Ả
Hình dung t ng laiươ

Vi n c nh – M c tiêu thách th c (BHAG), ễ ả ụ ứ
Mô t  s ng đ ng ả ố ộ
Các l u ýư
M t vài đi m l u ýộ ể ư   

– Đ ng l n l n t  t ng c t lõi và hình dung t ng lai. Đ c bi t, ừ ẫ ộ ư ưở ố ươ ặ ệ
đ ng l n l n t  t ng c t lõi và BHAG. ừ ẫ ộ ư ưở ố

•  M c đích c t lõi – không ph i là m t vài m c tiêu c  th  - đó là  lý ụ ố ả ộ ụ ụ ể
do t n t i. ồ ạ

• BHAG là m c tiêu đ c kh p n i rõ ràng.ụ ượ ớ ố
•  M c đích c t lõi có th  không bao gi  hoàn thành <> BHAG có th  ụ ố ể ờ ể

đ t đ c trong kho ng 10 đ n 30. ạ ượ ả ế
• M c đích c t lõi nh  ngôi sao ch  ph ng và mãi theo đu i.<> ụ ố ư ỉ ươ ổ

BHAG là ngon núi ph i leo..ả

–  



  

VI N C NH Ễ Ả
Hình dung t ng laiươ

Vi n c nh – M c tiêu thách th c (BHAG), ễ ả ụ ứ
Mô t  s ng đ ng ả ố ộ
Các l u ýư
M t vài đi m l u ýộ ể ư   

– Đ ng l n l n t  t ng c t lõi và hình dung t ng lai. Đ c bi t, đ ng l n l n t  ừ ẫ ộ ư ưở ố ươ ặ ệ ừ ẫ ộ ư
t ng c t lõi và BHAG. ưở ố

– T  t ng c t lõi là s n ph m c a m t quá trình khám phá <>Hình dung t ng lai ư ưở ố ả ẩ ủ ộ ươ
lá quá trình sáng t o. ạ

– S  không có ý nghĩa khi nói hình dung v  t ng lai đúng hay sai. ẽ ề ươ
V i s  sáng t o – và nhi m v  là sáng t o ra t ng lai, không d  ki n tr c đ c – ớ ự ạ ệ ụ ạ ươ ự ế ướ ượ

không có câu tr  l i đúng.ả ờ

–  M t hình dung t ng lai bao g m các câu h i ch  y u nh : ộ ươ ồ ỏ ủ ế ư
• Nó có cho chúng ta kh i thông nh ng tinh hoa c a mình hay không? ơ ữ ủ
• Chúng ta có th y hào h ng không?ấ ứ
•  Nó có thôi thúc h ng t i hay không? ướ ớ
• Nó có làm m i ng i đi theo không? ọ ườ
• Hình dung v  t ng lai có đ  s c h p d n đ  liên t c đ ng viên t  ch c th m chí nh ng ề ươ ủ ứ ấ ẫ ể ụ ộ ổ ứ ậ ữ

nhà lãnh đ o, ng i thi t l p các m c tiêu đó không còn n a.ạ ườ ế ậ ụ ữ  



  

VI N C NH Ễ Ả
Hình dung t ng laiươ

Vi n c nh – M c tiêu thách th c (BHAG), ễ ả ụ ứ
Mô t  s ng đ ng ả ố ộ
Các l u ýư
M t vài đi m l u ýộ ể ư   

– Đ ng l n l n t  t ng c t lõi và hình dung t ng lai. Đ c bi t, đ ng l n l n t  ừ ẫ ộ ư ưở ố ươ ặ ệ ừ ẫ ộ ư
t ng c t lõi và BHAG. ưở ố

– T  t ng c t lõi là s n ph m c a m t quá trình khám phá <>Hình dung t ng lai ư ưở ố ả ẩ ủ ộ ươ
lá quá trình sáng t o. ạ

– S  không có ý nghĩa khi nói hình dung v  t ng lai đúng hay sai. ẽ ề ươ
–  M t hình dung t ng lai bao g m các câu h i ch  y u nh : ộ ươ ồ ỏ ủ ế ư

• nó có cho chúng ta kh i thông nh ng tinh hoa c a mình hay không? ơ ữ ủ
• Chúng ta có th y hào h ng không?ấ ứ
•  Nó có thôi thúc h ng t i hay không? ướ ớ
• Nó có làm m i ng i đi theo không? ọ ườ

Hình dung v  t ng lai có đ  s c h p d n đ  liên t c đ ng viên t  ch c th m chí ề ươ ủ ứ ấ ẫ ể ụ ộ ổ ứ ậ
nh ng nhà lãnh đ o, ng i thi t l p các m c tiêu đó không còn n a.ữ ạ ườ ế ậ ụ ữ  



  

B N TUYÊN B  S  M NHẢ Ố Ứ Ệ
La m t m nh l nh then ch t v  cách th c mà m t t  ch c nhìn nh n ộ ệ ệ ố ề ứ ộ ổ ứ ậ

v  các đòi h i c a các bên h u quanề ỏ ủ ữ . 
– là m t c  s  đ  đáp ng cho vi n c nh. ộ ơ ở ể ứ ễ ả
– t p trung vào s  thay đ i mong mu n c a t  ch c. ậ ự ổ ố ủ ổ ứ
– Là tiêu đi m và là hi u l nh nh m gi i phóng ti m năng c a t  ch c, ể ệ ệ ằ ả ề ủ ổ ứ
– Song nó v n là nh ng gì có kh  năng đ t đ c trong m t kho ng th i ẫ ữ ả ạ ượ ộ ả ờ

gian. 
Tuyên b  s  m nh ph c v  cho nhi u ng i nghe.ố ứ ệ ụ ụ ề ườ

–  Bê trong, nó cung c p tâm đi m và ấ ể xung l ng cho các ho t đ ng c a ượ ạ ộ ủ
t  ch c.ổ ứ

–  Bên ngoài (nh ng ng i c p v n, nhà cung c p, c ng đ ng…) h  có ữ ườ ấ ố ấ ộ ồ ọ
th  xác đ nh mong mu n thi t l p và phát tri n các quan h  v i t  ch c ể ị ố ế ậ ể ệ ớ ổ ứ
hay 

B n tuyên b  s  m nh t o ra n n t ng cho toàn b  công tác ho ch ả ố ứ ệ ạ ề ả ộ ạ
đ nh.ị



  

B N TUYÊN B  S  M NHẢ Ố Ứ Ệ

M i tuyên b  s  m nhỗ ố ứ ệ  có th  có các c m t  g i lên:ể ụ ừ ợ
– Khách hàng,
– S n ph m, ả ẩ
– Cách th c ph c v … ứ ụ ụ
– Và không th  thi u m t tham v ng ể ế ộ ọ “tr  thành s  1”; ở ố

“T t nh t”; ố ấ hay “ Ng i cung c p hàng đ u…”. Ý ườ ấ ầ đ  ồ
chi n l cế ượ

“N u b n không yêu c u đi u gì đó khác th ng, b n s  không có ế ạ ầ ề ườ ạ ẽ
b t c  gì ngoài nh ng k t qu  bình th ng...ấ ứ ữ ế ả ườ ” 

Jack Welch – CEO  General Electric



  

B N TUYÊN B  S  M NHẢ Ố Ứ Ệ

Ý đ  chi n l cồ ế ượ  - m c tiêu bao quát đ y tham v ng ụ ầ ọ
đ  thách th c m t t  ch cể ứ ộ ổ ứ . 
– cho m t ý nghĩa đ nh h ng hay m c đích đ i v i ộ ị ướ ụ ố ớ

công ty
– Ch  d n vi c ra các quy t đ nh chi n l c và phân b  ỉ ẫ ệ ế ị ế ượ ổ

ngu n l cồ ự
– Thúc ép các nhà qu n tr  ả ị

• tìm ra nh ng đi u quan tr ng đ  c i thi n cách th c ti n ữ ề ọ ể ả ệ ứ ế
hành kinh doanh, 

• và v i nh ng cách th c đó m i đ t đ n m c tiêu thách th c.ớ ữ ứ ớ ạ ế ụ ứ



  

Đ NH H NG KHÁCH HÀNG Ị ƯỚ
& Đ NH NGHĨA KINH DOANHỊ

Là b c đ u tiên khi xây d ng s  m nh:ướ ầ ự ứ ệ
– Ho t đ ng kinh doanh c a chúng ta là gìạ ộ ủ ?
– Nó s  là gì?ẽ
– Nó nên là gì



  

Đ NH H NG KHÁCH HÀNG Ị ƯỚ
& Đ NH NGHĨA KINH DOANHỊ

– Ho t đ ng kinh doanh c a chúng ta là gìạ ộ ủ ?

Derek F. Abell đã g i ý tr  l i ợ ả ờ :

Nên xác đ nh ho t đ ng kinh doanh trên ba ph ng ị ạ ộ ươ
di n: ệ

• Ai s  đ c th a mãn (Nhóm khách hàng nào?), ẽ ượ ỏ
• H  s  đ c th a mãn v  đi u gì (Khách hàng c n gì?),ọ ẽ ượ ỏ ề ề ầ
• Cách th c th a mãn nhu c u khách hàng (b ng các k  năng ứ ỏ ầ ằ ỹ

hay năng l c khác bi t nào?). ự ệ



  

Đ NH H NG KHÁCH HÀNG Ị ƯỚ
& Đ NH NGHĨA KINH DOANHỊ

– Ho t đ ng kinh doanh c a chúng ta là gìạ ộ ủ ?

C T LÕI Ố
B O TOÀN Ả

S  th a mãn ẽ ỏ
đi u gề ì?
(nhu c u c a ầ ủ
khách hàng

Ai s  đ c th a ẽ ượ ỏ
mãn?
(Các nhóm 
khách hàng)

Khách hàng s  ẽ
đ c th a mượ ỏ ãn 
b ng cách nào?ằ
(Năng l c gây ự

khác bi t)ệ



  

Đ NH H NG KHÁCH HÀNG Ị ƯỚ
& Đ NH NGHĨA KINH DOANHỊ

– Ho t đ ng kinh doanh c a chúng ta là gìạ ộ ủ ?
– H  s  đ c th a mãn v  đi u gì (Khách ọ ẽ ượ ỏ ề ề

hàng c n gì?),ầ  
• Khuôn m u c a Abell ẫ ủ cho phép l i d ng đ c ợ ụ ượ

nh ng s  thay đ i c a môi tr ng.ữ ự ổ ủ ườ



  

Đ NH H NG KHÁCH HÀNG Ị ƯỚ
& Đ NH NGHĨA KINH DOANHỊ

– Ho t đ ng kinh doanh c a chúng ta là gìạ ộ ủ ?
– H  s  đ c th a mãn v  đi u gì (Khách ọ ẽ ượ ỏ ề ề

hàng c n gì?)ầ

cũng có th  đ c tr  l i b ng mô hình ể ượ ả ờ ằ
c a Abel. ủ



  

CÁC GIÁ TRỊ

Kh ng đ nh cách th c c a các nhà qu n tr :ẳ ị ứ ủ ả ị
– T  ki m soát, ự ể
– Ti n hành kinh doanh, ế
– Mu n t o d ng đ c tính c a t  ch c. ố ạ ự ặ ủ ổ ứ

Đi u khi n hành vi trong t  ch c, ề ể ổ ứ
Là n n t ng văn hóa t  ch c c a công ty ề ả ổ ứ ủ
Nh  m t ng i d n d t l i th  c nh tranh. ư ộ ườ ẫ ắ ợ ế ạ



  

CÁC Đ C TÍNH M C TIÊUẶ Ụ

Đ  có ý nghĩa m c tiêu ph i có b n đ c tính.ể ụ ả ố ặ
Th  th t, m t m c tiêu đ c coi là thi t l p t t n u ứ ấ ộ ụ ượ ế ậ ố ế

nó chính xác và có th  đo l ng. ể ườ
Th  hai, m t m c tiêu đ c thi t l p t t ph i h ng ứ ộ ụ ượ ế ậ ố ả ướ

đ n các v n đ  quan tr ng. ế ấ ề ọ
Th  ba, m t m c tiêu đ c thi t l p t t ph i mang ứ ộ ụ ượ ế ậ ố ả

tính thách th c nh ng có th  th c hi n (th c t ). ứ ư ể ự ệ ự ế
Th  t , m t m c tiêu đ c xây d ng t t nên xác đ nh ứ ư ộ ụ ượ ự ố ị

v i m t kho ng th i gian ớ ộ ả ờ
Và cu i cùng,  đi m c n nh n m nh  đây là các m c ố ể ầ ấ ạ ở ụ

tiêu t t cung c p các công c  đ  đánh giá s  th c ố ấ ụ ể ự ự
thi c a các nhà qu n tr . ủ ả ị



  

V  M C TIÊU DÀI H N Ề Ụ Ạ
& NG N H NẮ Ạ

M c tiêu c c đ i hóa thu nh p cho c  ụ ự ạ ậ ổ
đông

Ti m n v  các v n đ  ng n h nề ẩ ề ấ ề ắ ạ
Các m c tiêu dài h nụ ạ

– Đ  ch ng l i hành vi đ nh h ng ng n ể ố ạ ị ướ ắ
h n, các nhà qu n tr  c n b o đ m r ng ạ ả ị ầ ả ả ằ
h  ch p nh n các m c tiêu mà n u đ t ọ ấ ậ ụ ế ạ
đ c s  tăng hi u su t dài h n và năng ượ ẽ ệ ấ ạ
l c c nh tranh c a doanh nghi p. ự ạ ủ ệ



  

CÁC M C TIÊUỤ

Các m c tiêu dài h nụ ạ
– s  th a mãn c a khách hàng, ự ỏ ủ
– hi u qu , năng su t c a nhân viênệ ả ấ ủ
– ch t l ng s n ph m và s  c i ti n. ấ ượ ả ẩ ự ả ế
Bi n pháp C n đ u t  dài h n vào nhà x ng, máy ệ ầ ầ ư ạ ưở

móc thi t b , R&D, con ng i và các quá trình. ế ị ườ
M c đích: ụ

• tăng c ng v  th  c nh tranh c a công ty ườ ị ế ạ ủ
• thúc đ y kh  năng sinh l i dài h nẩ ả ợ ạ  

c c đ i hóa thu nh p cho nh ng ng i đang gi  c  phi u ự ạ ậ ữ ườ ữ ổ ế
c a công tyủ



  

CHI N L C VÀ Đ O Đ CẾ ƯỢ Ạ Ứ

M i hành đ ng chi n l c đ u tác đ ng ọ ộ ế ượ ề ộ
đ n s  th nh v ng c a các bên h u ế ự ị ượ ủ ữ
quan 

Nâng cao s  th nh v ng cho m t s  nhóm ự ị ượ ộ ố
h u quan, nó l i có th  làm t n h i đ n ữ ạ ể ổ ạ ế
các nhóm khác. 

 Nh  v y m t quy t đ nh nh  th  nào là ư ậ ộ ế ị ư ế
đ o đ c?.ạ ứ



  

CHI N L C VÀ Đ O Đ CẾ ƯỢ Ạ Ứ

M c đích c a đ o đ c kinh doanh:ụ ủ ạ ứ
– Công c  đ  đ i phó v i s  ph c t p mang tính đ o ụ ể ố ớ ự ứ ạ ạ

đ c, ứ
– Có th  nh n di n và suy nghĩ thông qua vi c th c ể ậ ệ ệ ự

hi n các quy t đ nh chi n l c m t cách có đ o đ c. ệ ế ị ế ượ ộ ạ ứ

Nhi m v  đ o đ c kinh doanh:ệ ụ ạ ứ
– Các quy t đ nh kinh doanh ph i có c u thành đ o ế ị ả ấ ạ

đ c ứ
– Các nhà qu n tr  ph i cân nh c các hàm ý đ o đ c ả ị ả ắ ạ ứ

trong quy t đ nh chi n l cế ị ế ượ



  

Đ nh h ng phát tri n môi tr ng ị ướ ể ườ
đ o đ c c a t  ch c ạ ứ ủ ổ ứ

Thi t l p ế ậ
các d  ự

đ nh đ o ị ạ
đ cứ

Khuy n ế
khích các 

hành vi đ o ạ
đ cứ

Đánh giá 
các quy t ế
đ nh trên ị

quan đi m ể
đ o đ c ạ ứ
trong b i ố
c nh các ả

nguyên t c ắ
đ o đ cạ ứ

Đánh giá các 

quy t đ nh ế ị
trên quan 
đi m đ o ể ạ
đ c. Nh n ứ ậ

di n các bên ệ
h u quan b  ữ ị

tác đ ngộ
Các quy n ề
nh ng bên ữ
h u quan ữ
có b  vi ị
ph m ạ
không



  

T  duy ư
trên c  s  các v n đ  đ o đ cơ ở ấ ề ạ ứ

B c 1: ướ Đánh giá m t quy t đ nh chi n l c đã đ  ra trên quan đi m đ o đ cộ ế ị ế ượ ề ể ạ ứ . 
– nh n d ng các bên h u quan mà quy t đ nh s  tác đ ng t i và tác đ ng b ng ậ ạ ữ ế ị ẽ ộ ớ ộ ằ

cách nào. 
– Xem xét quy t đ nh chi n l c có vi ph m quy n c a bên h u quan nào hay ế ị ế ượ ạ ề ủ ữ

không. 
B c 2: ướ Đánh giá khía đ o đ c c a quy t đ nh chi n l c đã đ  ra, v i nh ng ạ ứ ủ ế ị ế ượ ề ớ ữ

thông tin có đ c t  b c 1ượ ừ ướ . 

– D a trên các nguyên t c đ o đ c mà d  b  vi ph m. ự ắ ạ ứ ễ ị ạ
• có th  đ c chi u theo b n tuyên b  s  m nh ho c các tài li u khác c a công tyể ượ ế ả ố ứ ệ ặ ệ ủ
• các nguyên t c ch c ch n mà chúng ta ph i ch p nh n nó v i t  cách là các thành ắ ắ ắ ả ấ ậ ớ ư

viên trong xã h i -ộ

B c 3: ướ Thi t l p m t ý đ nh đ o đ cế ậ ộ ị ạ ứ . 
– Đ t các quan tâm đ o đ c lên trên các quan tâm khác khi quy n c a các bên ặ ạ ứ ề ủ

h u quan hay các nguyên t c đ o đ c then ch t b  vi ph m. ữ ắ ạ ứ ố ị ạ
B c 4: ướ yêu c u công ty tham gia vào hành vi đ o đ cầ ạ ứ .



  

TRÁCH NHI M XÃ H I C A CÔNG TYỆ Ộ Ủ

B t bu c đ  t o ra chu n m c xã h i trong quá ắ ộ ể ạ ẩ ự ộ
trình ra quy t đ nh chi n l c. ế ị ế ượ

Khi đánh giá các quy t đ nh t  m t tri n v ng đ o ế ị ừ ộ ể ọ ạ
đ c nên có gi  đ nh h ng nâng cao s  th nh ứ ả ị ướ ự ị
v ng c a toàn xã h i. ượ ủ ộ

Các m c tiêu c  th  g m:ụ ụ ể ồ
– nâng cao s  th nh v ng c a các c ng đ ng mà ự ị ượ ủ ộ ồ

công ty đang ho t đ ng, ạ ộ
– c i thi n môi tr ng, ả ệ ườ
– trao quy n h p pháp cho ng i lao đ ng đ  cho h  ề ợ ườ ộ ể ọ

m t c m giác v  giá tr  b n thân.ộ ả ề ị ả



  

QU N TR  CHI N L CẢ Ị Ế ƯỢ

PHÂN TÍCH MÔI 
TR NG BÊN NGOÀIƯỜ



  

CÁC K  THU T PHÂN TÍCH MÔI Ỹ Ậ
TR NG BÊN NGOÀI ƯỜ

Rà soát (Scanning), 

Theo dõi (Monitoring), 

D  đoán (Forecasting), ự
Đánh giá (Assessing).



  

CÁC K  THU T PHÂN TÍCH MÔI Ỹ Ậ
TR NG BÊN NGOÀI ƯỜ

Rà soát (Scanning), 
– Đòi h i nghiên c u t ng quát t t c  các y u t  ỏ ứ ổ ấ ả ế ố

c a môi tr ng bên ngoàiủ ườ . 
– Nh m nh n ra d u hi u thay đ i ti m n trong ằ ậ ấ ệ ổ ề ẩ

môi tr ngườ
– Khó khăn đ i v i rà soát môi tr ng là s  m  ố ớ ườ ự ơ

h , không đ y đ  các d  li u và thông tin r i ồ ầ ủ ữ ệ ờ
r c.ạ

– ho t đ ng rà soát ph i đ nh h ng phù h p ạ ộ ả ị ướ ợ
v i b i c nh c a t  ch c, ớ ố ả ủ ổ ứ



  

CÁC K  THU T PHÂN TÍCH MÔI Ỹ Ậ
TR NG BÊN NGOÀI ƯỜ

Rà soát (Scanning), 
Theo dõi (Monitoring), 

– Nh n ra các khuynh h ng quan tr ng n y sinh t  nh ng d u ậ ướ ọ ả ừ ữ ấ
hi u t  rà soát môi tr ng.ệ ừ ườ

– C nầ  phát hi n  ý nghĩa c a các s  ki n cũng nh  khuynh ệ ủ ự ệ ư
h ng thay đ i khác nhauướ ổ . 

– Mu n theo dõi h u hi u, doanh nghi p c n ph i nh n rõ các ố ữ ệ ệ ầ ả ậ
bên h u quan tr ng y uữ ọ ế . 

– Rà soát và theo dõi đ c bi t quan tr ng trong ngành đang có s  ặ ệ ọ ự
thay đ i v  công ngh  nhanh, khó d  ki n.ổ ề ệ ự ế

– Rà soát và theo dõi là công c  nh n th c nh ng đi u m i, quan ụ ậ ứ ữ ề ớ
tr ng đang di n ra trên th  tr ng, và cách th c th ng m i hóa ọ ễ ị ườ ứ ươ ạ
các công ngh  mà doanh nghi p đang phát tri n.ệ ệ ể



  

CÁC K  THU T PHÂN TÍCH MÔI Ỹ Ậ
TR NG BÊN NGOÀI ƯỜ

Rà soát (Scanning), 

Theo dõi (Monitoring)

D  đoán (Forecasting), ự
– D  ki n v  các s  ki n ti m n, cách th c và ự ế ề ự ệ ề ẩ ứ

t c đ  xu t hi n c a nó nh  là k t qu  lô gic ố ộ ấ ệ ủ ư ế ả
c a các thay đ i và khuynh h ng đã đ c ủ ổ ướ ượ
phát hi n qua rà soát và theo dõiệ .  



  

CÁC K  THU T PHÂN TÍCH MÔI Ỹ Ậ
TR NG BÊN NGOÀI ƯỜ

Rà soát (Scanning), 
Theo dõi (Monitoring)
D  đoán (Forecasting), ự
Đánh giá

– Xác đ nh th i h n và t m quan tr ng c a các tác ị ờ ạ ầ ọ ủ
đ ng mà nh ng thay đ i khuynh h ng môi tr ng ộ ữ ổ ướ ườ
có th  tác đ ng lên qu n tr  chi n l c c a công tyể ộ ả ị ế ượ ủ . 

– đánh giá xác đ nh các hàm ý theo cách hi u c a t  ị ể ủ ổ
ch cứ . 

– Không có đánh giá,  doanh nghi p s  n m trên đ ng ệ ẽ ằ ố
d  li u có th  là r t h u ích nh ng không hi u v  ữ ệ ể ấ ữ ư ể ề
nh ng gì liên quan đ n c nh tranh.ữ ế ạ



  

CÁC K  THU T PHÂN TÍCH MÔI Ỹ Ậ
TR NG BÊN NGOÀI ƯỜ

Ph ng ươ
tiện 

Mục đích 

Rà soát Nhận diện sớm các dấu hiệu về các thay đổi và khuynh hướng 
môi trường 

Theo dõi Phát hiện ý nghĩa thông qua các quan sát liên tục về các thay đổi 
và khuynh hướng môi trường 

Dự đoán Phát triển các dự kiến về những gì sẽ xảy ra dựa vào các thay 
đổi và khuynh hướng đã được rà soát và theo dõi 

Đánh giá Xác định thời hạn và tầm quan trọng của các thay đổi và khuynh 
hướng môi trường đối với các chiến lược và hoạt động quản trị. 

 



  

MÔI TR NG VĨ MÔ ƯỜ

Công nghệ

Nguy cơ c a các ủ đ iố  
th  ti m tàngủ ề

Đe d a c a s n ph m ọ ủ ả ẩ
thay thế

N
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S  ganh ự đua các 
công ty hi n cóệ
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ua

Chính tr  -pháp lu tị ậ

Nhân kh u h cẩ ọ Văn hóa xã h iộ

Kinh tế

Toàn c uầ



  

MÔI TR NG VĨ MÔƯỜ

Môi tr ng kinh tườ ế.
– Tr ng thái c a môi tr ng kinh t  vĩ mô xác đ nh s  lành m nh, ạ ủ ườ ế ị ự ạ

th nh v ng c a n n kinh t , nó luôn gây ra nh ng tác đ ng ị ượ ủ ề ế ữ ộ
đ n các doanh nghi p và các ngành. ế ệ

– Môi tr ng kinh t  ch  b n ch t và đ nh h ng c a n n kinh t  ườ ế ỉ ả ấ ị ướ ủ ề ế
trong đó doanh nghi p ho t đ ngệ ạ ộ . 

– Các nh h ng c a n n kinh t  đ n m t công ty có th  làm ả ưở ủ ề ế ế ộ ể
thay đ i kh  năng t o giá tr  và thu nh p c a nóổ ả ạ ị ậ ủ . 

– B n nhân t  quan tr ng trong môi tr ng kinh t  vĩ mô:ố ố ọ ườ ế
• T  l  tăng tr ng c a n n kinh t , ỷ ệ ưở ủ ề ế
• Lãi su t,ấ
•  T  su t h i đoái, ỷ ấ ố
• T  l  l m phát.ỷ ệ ạ



  

MÔI TR NG VĨ MÔƯỜ

Môi tr ng công nghườ ệ
– Thay đ i công ngh  tác đ ng lên nhi u b  ổ ệ ộ ề ộ

ph n c a xã h i. ậ ủ ộ
– Công ngh  bao g m :ệ ồ

• Các th  ch , ể ế
• Các ho t đ ng liên quan đ n vi c sáng t o ra các ạ ộ ế ệ ạ

ki n th c m i, ế ứ ớ
• Chuy n d ch các ki n th c đó đ n các đ u ra: các ể ị ế ứ ế ầ

s n ph m, các quá trình và các v t li u m i. ả ẩ ậ ệ ớ



  

MÔI TR NG VĨ MÔƯỜ

Môi tr ng công nghườ ệ

– Thay đ i công ngh  bao g m c  sáng t o và h y ổ ệ ồ ả ạ ủ
di t,  c  c  h i và đe d a.ệ ả ơ ộ ọ

– Thay đ i công ngh   có th  tác đ ng lên chi u cao ổ ệ ể ộ ề
c a rào c n nh p cu c và đ nh hình l i c u trúc ủ ả ậ ộ ị ạ ấ
ngành t n g c r . ậ ố ễ

– Trong không gian toàn c u, các c  h i và đe d a c a ầ ơ ộ ọ ủ
công ngh  đ ng lên m i doanh nghi p:ệ ộ ọ ệ

• b ng vi c mua t  bên ngoài hay ằ ệ ừ
• t  sáng t o ra công ngh  m i.ự ạ ệ ớ



  

MÔI TR NG VĨ MÔƯỜ

Môi tr ng văn hóa xã h i.ườ ộ
– Liên quan đ n các thái đ  xã h i và các giá ế ộ ộ

tr  văn hóaị . 

Các giá tr  văn hóa và thái đ  xã ị ộ
h i t o nên n n t ng c a xã h i, ộ ạ ề ả ủ ộ  
d n d t ẫ ắ các thay đ i và các đi u ki n ổ ề ệ
công ngh , chính tr -lu t pháp, kinh t  ệ ị ậ ế
và nhân kh u.ẩ

Thay đ i xã h i cũng t o ra các c  h i và ổ ộ ạ ơ ộ
đe d aọ . 



  

MÔI TR NG VĨ MÔƯỜ

Môi tr ng nhân kh u h cườ ẩ ọ
– Phân đo n nhân kh u h c trong môi tr ng ạ ẩ ọ ườ

vĩ mô liên quan đ n:ế
•  dân s , ố
• c u trúc tu i,ấ ổ
•  phân b  đ a lý, ố ị
• c ng đ ng các dân t c, ộ ồ ộ
• và phân ph i thu nh pố ậ  



  

MÔI TR NG VĨ MÔƯỜ
Môi tr ng chính tr  - lu t pháp. ườ ị ậ

• Các nhân t  chính tr  và lu t pháp cũng có tác đ ng l n đ n m c đ  c a các c  h i ố ị ậ ộ ớ ế ứ ộ ủ ơ ộ
và đe d a t  môi tr ng.ọ ừ ườ

• Đi u ch  y u là cách th c t ng tác gi a các doanh nghi p & chính ph , ề ủ ế ứ ươ ữ ệ ủ
• Thay đ i liên t c, phân đo n này s  gây nh h ng đáng k  đ n c nh tranh. ổ ụ ạ ẽ ả ưở ể ế ạ

– C n phân tích:ầ
• các tri t lý, ế
• ác chính sách m i có liên quan c a qu n lý nhà n c. ớ ủ ả ướ
• Lu t ch ng đ c quy n, lu t thu , ậ ố ộ ề ậ ế
• Các ngành l a ch n đ  đi u ch nh hay u tiên,ự ọ ể ề ỉ ư
• Lu t lao đ ng, ậ ộ
  Nh ng lĩnh v c trong đó các chính sách qu n lý Nhà n c có th  tác đ ng đ n ữ ự ả ướ ể ộ ế

ho t đ ng và kh  năng sinh l i c a ngành hay c a các doanh nghi p.ạ ộ ả ợ ủ ủ ệ
– Trên ph m vi toàn c u các công ty cũng ph i đ i m t v i hàng lo t các v n ạ ầ ả ố ặ ớ ạ ấ

đ  đáng quan tâm v  chính tr  pháp lu t. ề ề ị ậ
• Các chính sách th ng m i, ươ ạ
• các rào c n b o h  có tính qu c gia. ả ả ộ ố



  

MÔI TR NG VĨ MÔƯỜ

Môi tr ng toàn c uườ ầ
– Bao g m:ồ

• Ccác th  tr ng toàn c u có liên quan, ị ườ ầ
• Các th  tr ng hi n t i đang thay đ i, ị ườ ệ ạ ổ
• Các s  ki n chính tr  qu c t  quan tr ng,ự ệ ị ố ế ọ
• Các đ c tính th  ch  và văn hóa c  b n trên các th  ặ ể ế ơ ả ị

tr ng toàn c u. ườ ầ

– Toàn c u hóa các th  tr ng kinh doanh t o ra c  ầ ị ườ ạ ả
c  h i l n đe d a. ơ ộ ẫ ọ

– C n nh n th c v  các đ c tính  khác bi t văn hóa ầ ậ ứ ề ặ ệ
xã h i và th  ch  c a các th  tr ng toàn c u. ộ ể ế ủ ị ườ ầ



  

MÔI TR NG VĨ MÔƯỜ
Nhân khẩu 
học 

Dân số 
Cấu trúc tuổi 
Phân bố địa lý   

Cộng đồng dân tộc 
Phân bố thu nhập  

Kinh tế Tỷ lệ lạm phát  
Lãi suất  
Cán cân thương mại  
Cán cân ngân sách 

Tỷ lệ t iết kiệm cá nhân  
Mức t iết kiệm của doanh nghiệp  
GDP 

Chính trị-
Pháp luật 

Luật chống độc quyền  
Luật thuế  
Các triết lý điều chỉnh  

Luật lao động  
Chính sách và tr iết lý giáo dục 

Văn hóa xã 
hội 

Lực lượng lao động nữ  
Đa dạng hóa lao động  
Thái độ về chất lượng làm việc  

Quan tâm môi trường  
Dịch  chuyển  công  việc  và  yêu  thích  nghề 
nghiệp 
Thay đổi về quan niệm với sản phẩm, dịch vụ  

Công nghệ Cải t iến sản phẩm 
Áp dụng kiến thức  

Tập  trung của  tư  nhân và  hỗ  trợ  chính phủ  về 
R&D 

Toàn cầu Các sự kiện chính trị quan trọng  
Thị trường toàn cầu cơ bản  

Các quốc gia công nghiệp mới  
Sự khác biệt các đặc điểm văn 
hóa thể chế 

 



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH 

Ngành là m t nhóm các công ty cung c p ộ ấ
các s n ph m hay d ch v  có th  ả ẩ ị ụ ể
thay th  ch t chế ặ ẽ v i nhauớ . 

S  thay th  m t cách ch t ch  có nghĩa là ự ế ộ ặ ẽ
các s n ph m hay d ch v  th a mãn các ả ẩ ị ụ ỏ
nhu c u khách hàng v  c  b n t ng t  ầ ề ơ ả ươ ự
nhau. 



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH 

Các ngành r t khác nhau v :ấ ề
– Các đ c tính kinh t , ặ ế

• tùy theo các nhân t  nh : qui mô và t c đ  tăng tr ng th  tr ng, ố ư ố ộ ưở ị ườ
• t c đ  thay đ i công ngh , ố ộ ổ ệ
• ranh gi i đ a lý c a th  tr ng (đ a ph ng hay toàn c u), ớ ị ủ ị ườ ị ươ ầ
• s  l ng, qui mô c a nh ng ng i mua và bán, ố ượ ủ ữ ườ
• m c đ  tác đ ng c a tính kinh t  v  qui mô đ n s n ph m c a ng i ứ ộ ộ ủ ế ề ế ả ẩ ủ ườ

bán, 
• các ki u kênh phân ph i…ể ố

– Tình th  c nh tranh, và tri n v ng thu l i nhu n trong t ng lai. ế ạ ể ọ ợ ậ ươ
• C nh tranh có th   v a ph i, d  d i, th m chí là tàn kh c ạ ể ừ ả ữ ộ ậ ố
• Các tiêu đi m c nh tranh, có th  là giá, có th  là ch t l ng, c i ti n hay ể ạ ể ể ấ ượ ả ế

r t nhi u các đ c tính hi u năng khác.ấ ề ặ ệ

Di n m o kinh t  và các đi u ki n c nh tranh hi n t i cũng nh  ệ ạ ế ề ệ ạ ệ ạ ư
d  ki n t ng lai c a ngành là c  s  đ  tiên li u l i nhu n t ng ự ế ươ ủ ơ ở ể ệ ợ ậ ươ
lai là th p, trung bình hay tuy t v i. ấ ệ ờ  Tính h p d n c a ngànhấ ẫ ủ



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH 

Phân tích ngành và c nh tranh là m t t p h p các quan ạ ộ ậ ợ
ni m và k  thu t đ  làm sáng t  các v n đ  then ch t ệ ỹ ậ ể ỏ ấ ề ố
v :ề

– Các đ c tính kinh t  n i b t c a ngànhặ ế ổ ậ ủ
– Các l c l ng c nh tranh, b n ch t và s c m nh c a m i l c ự ượ ạ ả ấ ứ ạ ủ ỗ ự

l ng.ượ
– Các đ ng l c gây ra s  thay đ i trong ngành và tác đ ng c a ộ ự ự ổ ộ ủ

chúng.
– Các công ty có v  th  m nh nh t và y u nh t.ị ế ạ ấ ế ấ
– Ai có th  s  là ng i t o ra các d ch chuy n ti p theo ể ẽ ườ ạ ị ể ế
– Các nhân t  then ch t cho s  thành b i trong c nh tranhố ố ự ạ ạ
– Tính h p d n trên ph ng di n kh  năng thu đ c l i nhu n ấ ẫ ươ ệ ả ượ ợ ậ

trên trung bình.



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH 

Mô hình năm l c l ng c nh tranh (Michael E.Porter )ự ượ ạ
– Có năm l c l ng đ nh h ng c nh tranh  trong ph m vi ngành:ự ượ ị ướ ạ ạ

• Nguy c  nh p cu c c a các đ i th  c nh tranh ti m tàng;ơ ậ ộ ủ ố ủ ạ ề
• M c đ  c nh tranh gi a các công ty hi n có trong ngành; ứ ộ ạ ữ ệ
• S c m nh th ng l ng c a ng i mua;ứ ạ ươ ượ ủ ườ
• S c m nh th ng l ng c a ng i bán;ứ ạ ươ ượ ủ ườ
• Đe d a c a các s n ph m thay th .ọ ủ ả ẩ ế

– Các l c l ng c nh tranh càng m nh, càng h n ch  kh  năng đ  ự ượ ạ ạ ạ ế ả ể
các công ty hi n t i tăng giá và có đ c l i nhu n cao h n.ệ ạ ượ ợ ậ ơ

– L c l ng c nh tranh m nh có th  xem nh  m t s  đe d a, -ự ượ ạ ạ ể ư ộ ự ọ  s  ẽ
làm gi m th p l i nhu n. ả ấ ợ ậ

– S c m nh c a năm l c l ng có th  thay đ i theo th i gian, khi các ứ ạ ủ ự ượ ể ổ ờ
đi u ki n ngành thay đ i.ề ệ ổ

C n nh n th c v  nh ng c  h i và nguy c , do thay đ i c a năm l c ầ ậ ứ ề ữ ơ ộ ơ ổ ủ ự
l ng s  đem l i, đ  xây d ng các chi n l c thích ng. ượ ẽ ạ ể ự ế ượ ứ



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH 

Nguy cơ của các 
đối thủ tiềm tàng 

Đe dọa của sản 
phẩm thay thế 

Năng lực 
thương 

lượng của  
người cung 

cấp 

Sự ganh đua 
các công ty 

hiện có 

 
Năng lực 
thương 

lượng của  
người mua 



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH

Mô hình năm l c l ng c nh tranh (Michael E.Porter )ự ượ ạ
– Các đ i th  c nh tranh ti m tàng ố ủ ạ ề

Đem vào cho ngành các năng l c s n xu t m i. ự ả ấ ớ  thúc ép các công ty hi n có ệ
trong ngành ph i tr  nên h u hi u h n, hi u qu  h n và ph i bi t cách c nh ả ở ữ ệ ơ ệ ả ơ ả ế ạ
tranh v i các thu c tính m i ớ ộ ớ

– Các công ty hi n có trong ngành c  g ng ngăn c n các đ i th  ti m tàng không ệ ố ắ ả ố ủ ề
cho h  gia nh p ngành. ọ ậ

– S c m nh c a đ i th  c nh tranh ti m tàng là m t hàm s  v i chi u cao c a ứ ạ ủ ố ủ ạ ề ộ ố ớ ề ủ
các rào c n nh p cu c. ả ậ ộ

• Rào c n nh p cu c là các nhân t  gây khó khăn t n kém cho các đ i th  khi h  mu n ả ậ ộ ố ố ố ủ ọ ố
thâm nh p ngành, và th m chí khi h  có th  thâm nh p, h  s  b  đ t vào th  b t l iậ ậ ọ ể ậ ọ ẽ ị ặ ế ấ ợ . 

Joe Bain, đ nh ba ngu n rào c n nh p cu c là: ị ồ ả ậ ộ
– S  trung thành nhãn hi u; ự ệ
– L i th  chi phí tuy t đ i; ợ ế ệ ố
– và tính kinh t  c a qui mô. ế ủ

Ngoài ra có th  thêm hai rào c n quan tr ng đáng xem xét trong nhi u tr ng h p đó là: ể ả ọ ề ườ ợ
– chi phí chuy n đ i, ể ổ
– qui đ nh c a chính ph  và s  tr  đũa ị ủ ủ ự ả



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH

Mô hình năm l c l ng c nh tranh (Michael ự ượ ạ
E.Porter )
– Các đ i th  c nh tranh ti m tàng ố ủ ạ ề

Rào c n nh p cu c:ả ậ ộ
• S  trung thành nhãn hi u. ự ệ

– S  a thích mà ng i mua dành cho s n ph m c a các công ự ư ườ ả ẩ ủ
ty hi n t i.ệ ạ

– M i công ty có th  t o ra s  trung thành nhãn hi u nh :ỗ ể ạ ự ệ ờ
» Vi c qu ng cáo liên t c nhãn hi u và tên c a công ty, ệ ả ụ ệ ủ
» B o v  b n quy n c a các s n ph m, ả ệ ả ề ủ ả ẩ
» C i ti n s n ph m thông qua các ch ng trình R&D, ả ế ả ẩ ươ
» Nh n m nh vào ch t l ng s n ph m, và d ch v  h u ấ ạ ấ ượ ả ẩ ị ụ ậ

mãi. 
– S  trung thành nhãn hi u s  gây khó khăn cho nh ng ng i ự ệ ẽ ữ ườ

m i nh p cu c mu n chi m th  ph n c a các công ty hi n t i. ớ ậ ộ ố ế ị ầ ủ ệ ạ



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH

Mô hình năm l c l ng c nh tranh (Michael ự ượ ạ
E.Porter )
– Các đ i th  c nh tranh ti m tàng ố ủ ạ ề

Rào c n nh p cu c:ả ậ ộ
• S  trung thành nhãn hi u.ự ệ  
• L i th  chi phí tuy t đ iợ ế ệ ố . 

– Các l i th  v  chi phí tuy t đ i nh  v y sinh ra t : ợ ế ề ệ ố ư ậ ừ
» V n hành s n xu t v t tr i nh  kinh nghi m quá khậ ả ấ ượ ộ ờ ệ ứ
» Ki m soát các đ u vào đ c bi t cho s n xu tể ầ ặ ệ ả ấ
» Ti p c n các ngu n v n r  h n ế ậ ồ ố ẻ ơ

– N u các công ty hi n t i có l i th  chi phí tuy t đ i, thì đe d a ế ệ ạ ợ ế ệ ố ọ
t  nh ng ng i nh p cu c gi m xu ng.ừ ữ ườ ậ ộ ả ố



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH

Mô hình năm l c l ng c nh tranh (Michael E.Porter )ự ượ ạ
– Các đ i th  c nh tranh ti m tàng ố ủ ạ ề

Rào c n nh p cu c:ả ậ ộ
• S  trung thành nhãn hi u.ự ệ  
• L i th  chi phí tuy t đ i. ợ ế ệ ố
• Tính kinh t  c a qui mô. ế ủ
• Chi phí chuy n đ i. ể ổ

– chi phí xu t hi n m t l n khi khách hàng mu n chuy n đ i vi c mua ấ ệ ộ ầ ố ể ổ ệ
s m c a mình sang nhà cung c p khác. ắ ủ ấ

– Các phí chuy n đ i liên quan đ n:ể ổ ế
»  chi phí mua s m các thi t b  ph , ắ ế ị ụ
» chi phí hu n luy n nhân viên, ấ ệ
» th m chí c  hao phí tinh th n khi ph i ch m d t m t m i liên h .ậ ả ầ ả ấ ứ ộ ố ệ

– N u chi phí chuy n đ i cao, khách hàng nh  b  kìm gi  vào nh ng s n ế ể ổ ư ị ữ ữ ả
ph m c a công ty hi n t i, ngay c  khi s n ph m c a ng i m i gia ẩ ủ ệ ạ ả ả ẩ ủ ườ ớ
nh p t t h n.  ậ ố ơ



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH

Mô hình năm l c l ng c nh tranh (Michael E.Porter )ự ượ ạ
– Các đ i th  c nh tranh ti m tàngố ủ ạ ề  

Rào c n nh p cu c:ả ậ ộ
• S  trung thành nhãn hi u.ự ệ  
• L i th  chi phí tuy t đ i. ợ ế ệ ố
• Tính kinh t  c a qui mô. ế ủ
• Chi phí chuy n đ i.ể ổ  
• Các qui đ nh c a chính ph  ị ủ ủ
• S  tr  đũaự ả  

– Ph n ng c a các doanh nghi p  trong ngành. ả ứ ủ ệ ở
» T c đ  và s  mãnh li t c a vi c tr  đũa c a đ i th  hi n t i s  ố ộ ự ệ ủ ệ ả ủ ố ủ ệ ạ ẽ

th  làm nh t chí c a các đ i th  mu n thâm nh p ngành. ể ụ ủ ố ủ ố ậ
» S  tr  đũa s  mãnh li t khi các doanh nghi p hi n t i trong ự ả ẽ ệ ệ ệ ạ

ngành có d  ph n đáng k , (ví d , nó có các tài s n c  đ nh v i ít ự ầ ể ụ ả ố ị ớ
kh  năng chuy n đ i), cam k t ngu n l c đáng k , hay khi ngành ả ể ổ ế ồ ự ể
tăng tr ng ch m.ưở ậ



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH

Mô hình năm l c l ng c nh tranh (Michael ự ượ ạ
E.Porter )
– Các đ i th  c nh tranh ti m tàng ố ủ ạ ề
– C nh tranh gi a các đ i th  trong ngànhạ ữ ố ủ

• Cùng l  thu c l n nhau, di n ra các hành đ ng ệ ộ ẫ ễ ộ
t n công và đáp tr . ấ ả

• S  ganh đua mãnh li t khi:ự ệ
– B  thách th c b i các hành đ ng c a doanh nghi p khácị ứ ở ộ ủ ệ
–  hay khi doanh nghi p nào đó nh n th c đ c m t c  ệ ậ ứ ượ ộ ơ

h i c i thi n v  th  c a nó trên th  tr ng.ộ ả ệ ị ế ủ ị ườ



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH

Mô hình năm l c l ng c nh tranh (Michael ự ượ ạ
E.Porter )
– Các đ i th  c nh tranh ti m tàng ố ủ ạ ề
– C nh tranh gi a các đ i th  trong ngànhạ ữ ố ủ

• m c đ  ganh đua trong ngành ph  thu c: ứ ộ ụ ộ
– (1) c u trúc c nh tranh ngành;ấ ạ
– (2) các đi u ki n nhu c u; ề ệ ầ
– (3) rào c n r i kh i ngành cao.ả ờ ỏ



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH

C nh tranh gi a các đ i th  trong ngànhạ ữ ố ủ
– C u trúc c nh tranh. ấ ạ

• Phân b  s  l ng và qui mô c a các công ty trong ngànhố ố ượ ủ
•  C u trúc ngành bi n thiên t  phân tán ấ ế ừ ngành t p trung và có liên quan ậ

đ n s  ganh đua. ế ự
– Ngành phân tán 

» Nhi u các công ty qui mô nh  ho c trung bìnhkhông có công ty nào trong ề ỏ ặ
đó gi  v  trí th ng tr .ữ ị ố ị

»  Rào c n nh p cu c th p và s n ph m c a nó thu c lo i hàng s  c p ít ả ậ ộ ấ ả ẩ ủ ộ ạ ơ ấ
s  khác bi t. ự ệ

Hai đ c tính này k t h p l i t o ra khuynh h ng tăng gi m l i nhu n có ặ ế ợ ạ ạ ướ ả ợ ậ
tính chu kỳ..

C u trúc ngành phân tán đem l i m t đe d a h n là c  h i..ấ ạ ộ ọ ơ ơ ộ
– M t ngành t p trung:ộ ậ

» B  l n át b i m t s  ít các công ty l n ị ấ ở ộ ố ớ
» B n ch t và m c đ  c a s  ganh đua trong ngành t p trung khó có th  d  ả ấ ứ ộ ủ ự ậ ể ự

ki n tr c.:ế ướ
»  B i vì, trong ngành t p trung các công ty ph  thu c l n nhau.  ở ậ ụ ộ ẫ
ph n ng m nh m  t  phía đ i th , ả ứ ạ ẽ ừ ố ủ
 có th  t o ra m t xo n c c nh tranh nguy hi m. ể ạ ộ ắ ố ạ ể



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH

C nh tranh gi a các đ i th  trong ngànhạ ữ ố ủ
– C u trúc c nh tranh. ấ ạ
– Các đi u ki n nhu c u.ề ệ ầ

Tác đ ng t i m c đ  ganh đua trong ộ ớ ứ ộ
các công ty hi n hành.ệ

–  S  tăng tr ng nhu c u có khuynh h ng làm d u s  ự ưở ầ ướ ị ự
c nh tranh, ạ

– S  suy gi m nhu c u s  đ y s  ganh đua m nh h n, ự ả ầ ẽ ẩ ự ạ ơ



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH

C nh tranh gi a các đ i th  trong ngànhạ ữ ố ủ
– C u trúc c nh tranh. ấ ạ
– Các đi u ki n nhu c u.ề ệ ầ
– Rào c n r i ngành.ả ờ

• Là nh ng nhân t  xúc c m, chi n l c và kinh t  gi  m t công ty  ữ ố ả ế ượ ế ữ ộ ở
l i trong ngành. ạ

• rào c n r i ngành cao, ả ờ
khi mà nhu c u không đ i hay suy gi m. ầ ổ ả

d  th a năng l c s n xu t. ư ừ ự ả ấ
 làm sâu s c h n c nh tranh giá,ắ ơ ạ

  Các rào c n r i ngành ph  bi n bao g m:ả ờ ổ ế ồ
– Đ u t  không th  đ o ng cầ ư ể ả ượ
– Chi phí c  đ nh r i ngành quá cao (nh  là ti n tr  cho công nhân d  ố ị ờ ư ề ả ư

th a)ừ
– Nh ng g n bó xúc c m v i ngành, ( vì lý do tình c m)ữ ắ ả ớ ả
– S  ph  thu c kinh t  vào ngànhự ụ ộ ế



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH

Các đ i th  c nh tranh ti m tàng ố ủ ạ ề
C nh tranh gi a các đ i th  trong ngànhạ ữ ố ủ
Năng l c th ng l ng c a ng i muaự ươ ượ ủ ườ

– Nh  m t đe d a c nh tranh khi h   v  th  yêu c u giá th p h n ho c ư ộ ọ ạ ọ ở ị ế ầ ấ ơ ặ
yêu c u d ch v  t t h n (mà có th  d n đ n tăng chi phí ho t đ ng). ầ ị ụ ố ơ ể ẫ ế ạ ộ

– Khi ng i mua y u, công ty có th  tăng giá và có đ c l i nhu n cao ườ ế ể ượ ợ ậ
h n. ơ

– Ng i mua có quy n l c nh t trong các tr ng h p sau:ườ ề ự ấ ườ ợ
• Ngành g m nhi u công ty nh  và ng i mua là m t s  ít và l n. ồ ề ỏ ườ ộ ố ớ
• Ng i mua th c hi n mua s m kh i l ng l n.ườ ự ệ ắ ố ượ ớ
• Ngành ph  thu c vào ng i ụ ộ ườ
• Ng i mua có th  chuy n đ i cung c p v i chi phí th p, ườ ể ể ổ ấ ớ ấ
• Ng i mua đ t tính kinh t  khi mua s m t  m t vài công ty cùng lúcườ ạ ế ắ ừ ộ
• Ng i mua có kh  năngh i nh p d cườ ả ộ ậ ọ

– quy n l c t ng đ i c a ng i mua và nhà cung c p có khuynh h ng ề ự ươ ố ủ ườ ấ ướ
thay đ i theo th i gianổ ờ



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH

Các đ i th  c nh tranh ti m tàng ố ủ ạ ề
C nh tranh gi a các đ i th  trong ngànhạ ữ ố ủ
Năng l c th ng l ng c a ng i muaự ươ ượ ủ ườ
Năng l c th ng l ng c a các nhà cung c pự ươ ượ ủ ấ

– Đe d a khi h  có th  thúc ép nâng giá đ i ho c ph i gi m yêu c u ch t ọ ọ ể ố ặ ả ả ầ ấ
l ng đ u vào ượ ầ

– C  h i khi có th  thúc ép gi m giá và yêu c u ch t l ng cao.ơ ộ ể ả ầ ấ ượ
–  Các nhà cung c p có quy n l c nh t khi:ấ ề ự ấ

• S n ph m c a nhà cung c p bán  ít có kh  năng thay th  và quan tr ng đ i ả ẩ ủ ấ ả ế ọ ố
v i công ty.ớ

• Công ty không ph i là m t khách hàng quan tr ng v i các nhà cung c p. Cả ộ ọ ớ ấ
• S n ph m c a các nhà cung c p khác bi t đ n m c có th  gây ra t n kém ả ẩ ủ ấ ệ ế ứ ể ố

cho công ty khi chuy n đ i ể ổ
• Đe d a h i nh p xuôi chi u v  phía ngành và c nh tranh tr c ti p v i công ọ ộ ậ ề ề ạ ự ế ớ

ty.



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH

Các đ i th  c nh tranh ti m tàng ố ủ ạ ề
C nh tranh gi a các đ i th  trong ngànhạ ữ ố ủ
Năng l c th ng l ng c a ng i muaự ươ ượ ủ ườ
Năng l c th ng l ng c a các nhà cung c pự ươ ượ ủ ấ
Các s n ph m thay thả ẩ ế

– Là nh ng s n ph m c a các ngành ph c v  nhu c u ữ ả ẩ ủ ụ ụ ầ
t ng tươ ự

– Gi i h n kh  năng đ t giá cao ớ ạ ả ặ  gi i h n kh  năng ớ ạ ả
sinh l i.ợ



  

PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ C NH Ạ
TRANH

Chú gi i ả
– C n có ngu n d  li u ngành th t d i dào, ầ ồ ữ ệ ậ ồ
– Do toàn c u hóa, các th  tr ng và đ i th  qu c t  ph i đ c ầ ị ườ ố ủ ố ế ả ượ

tính đ n ế
– Cho s  hi u bi t sâu s c đ  xác đ nh tính h p d n c a ngành ự ể ế ắ ể ị ấ ẫ ủ

trên góc đ  ti m năng g t hái thu nh p ộ ề ặ ậ
– Nói chung v i các doanh nghi p trong ngànhớ ệ

• Các l c l ng c nh tranh càng m nh, ự ượ ạ ạ  gi m ti m năng thu l i ả ề ợ
nhu n. ậ

• M t ngành thi u h p d n:ộ ế ấ ẫ
– Rào c n nh p cu c th p, ả ậ ộ ấ
– Các nhà cung c p cũng nh  ng i mua có v  th  th ng l ng m nh,ấ ư ườ ị ế ươ ượ ạ
– đe d a m nh m  t  s  c nh tranh c a các s n ph m thay th , ọ ạ ẽ ừ ự ạ ủ ả ẩ ế
– và c ng đ  c nh tranh trong ngành cao. ườ ộ ạ



  

CÁC NHÓM CHI N L CẾ ƯỢ
Khái ni mệ

Các đ i th  c nh tranh có các đi u ki n và cách ti p c n c nh tranh ố ủ ạ ề ệ ế ậ ạ
t ng t  nhauươ ự

L p b n đ  nhóm chi n l cậ ả ồ ế ượ
– Bi u di n v  trí c nh tranh mà các đ i th  trong ngành.ể ễ ị ạ ố ủ
– Th  t c g m  :ủ ụ ồ

• Nh n di n các đ c tính phân bi t, d a trên các bi n s  ch  y u nh  :ậ ệ ặ ệ ự ế ố ủ ế ư
– giá/ch t l ng (cao, trung bình, th p), ấ ượ ấ
– ph m vi đ a lý ( đ a ph ng, vùng, qu c gia, toàn c u),ạ ị ị ươ ố ầ
– m c đ  h i nh p d c (không, m t ph n, hoàn toàn), đ  r ng ph  s n ph m ứ ộ ộ ậ ọ ộ ầ ộ ộ ổ ả ẩ

(r ng, h p), ộ ẹ
– s  d ng kênh phân ph i (không, m t vài, t t c ),ử ụ ố ộ ấ ả
–  m c đ  cung c p d ch v ,…ứ ộ ấ ị ụ

• Đ nh v  các doanh nghi p lên h  tr c t a đ  v i t ng c p các đ c tính ị ị ệ ệ ụ ọ ộ ớ ừ ặ ặ
phân bi t.ệ

• V  các vòng tròn bao quanh nhóm chi n l c, t ng ng v i t  l  doanh ẽ ế ượ ươ ứ ớ ỷ ệ
s  c a nhóm so v i toàn ngành.ố ủ ớ



  

CÁC NHÓM CHI N L CẾ ƯỢ
Khái ni mệ

Các đ i th  c nh tranh có các đi u ki n và cách ti p c n c nh ố ủ ạ ề ệ ế ậ ạ
tranh t ng t  nhauươ ự

L p b n đ  nhóm chi n l cậ ả ồ ế ượ
– Khi xây d ng nhóm chi n l c c n l u ý :ự ế ượ ầ ư

• Th  nh t, hai bi n l a ch n trên các tr c t a đ  không liên quan ứ ấ ế ự ọ ụ ọ ộ
cao v i nhau, ớ

• Th  hai, các bi n l a ch n s  khác bi t l n v  v  th  c a m i ứ ế ự ọ ự ệ ớ ề ị ế ủ ỗ
doanh nghi p. ệ

• Th  ba, các bi n s  không ph i là đ nh l ng, hay hiên t c, mà ứ ế ố ả ị ượ ụ
nó th ng là các bi n r i r c hay xác đ nh trên c  s  x p h ng ườ ế ờ ạ ị ơ ở ế ạ
ho c k t h p.ặ ế ợ

• Th  t , v  đ ng bao các nhóm t  l  v i doanh s  các doanh ứ ư ẽ ườ ỷ ệ ớ ố
nghi p trong nhóm so v i toàn ngành cho phép ph n ánh qui mô ệ ớ ả
t ng đ i c a m i nhóm.ươ ố ủ ỗ

• Th  năm, n u có nhi u h n hai bi n có th  v  m t s  b n đ  đ  ứ ế ề ơ ế ể ẽ ộ ố ả ồ ể
bi u di n khác nhau v  v  th  c nh tranhể ễ ề ị ế ạ



  

CÁC NHÓM CHI N L C Ế ƯỢ

 

Nhóm 
chung: 
Marion 
Labs 
Carter 
Wllace 
ICN 
Pharmaceuti

Nhóm bản 
quyền: 
Merck 
Pfizer 

Eli Lilly 

Đ òi
 

h

ỏ i gi
á 

Chi phí 
R&D 

Thấp 
  

Cao 

Cao 



  

CÁC NHÓM CHI N L CẾ ƯỢ

Hàm ý c a nhóm chi n l củ ế ượ
– Tr c h t, các đ i th  c nh tranh g n gũi nh t c a ướ ế ố ủ ạ ầ ấ ủ

công ty là nh ng công ty  trong nhóm chi n l c ữ ở ế ượ
c a nó – ủ

– Th  hai, nhóm chi n l c khác nhau có v  th  khác ứ ế ượ ị ế
nhau so v i l c l ng trong s  các l c l ng c nh ớ ự ượ ố ự ượ ạ
tranh. 

– Rào c n di đ ng b o v  các công ty trong m t nhóm ả ộ ả ệ ộ
nào đó tr c các đe d a nh p t  nhóm khác. ướ ọ ậ ừ

• N u rào c n di đ ng th p, đe d a nh p cu c cao, ế ả ộ ấ ọ ậ ộ h n ạ
ch  kh  năng tăng giá và l i nhu n. ế ả ợ ậ

• Rào c n di đ ng cao, đe d a nh p cu c th pả ộ ọ ậ ộ ấ  các công ty 
trong nhóm c  h i tăng giá và nh n l i nhu n cao h nơ ộ ậ ợ ậ ơ



  

CÁC NHÓM CHI N L CẾ ƯỢ

a. S  c i ti n và c u ự ả ế ấ
trúc ngành

– C nh tranh nh  m t ạ ư ộ
quá trình đ c thúc ượ
đ y b ng c i ti n. ẩ ằ ả ế

– C i ti n thành công có ả ế
th  cách m ng hóa ể ạ
c u trúc ngànhấ  

Thời gian 

Mất cân bằng Độc 
quyề
n 
nhóm 
(tập 
trung
) 

Phân tán 

t0 t1 t2 



  

CÁC NHÓM CHI N L CẾ ƯỢ

Khi c u trúc ngành đang b  cách m ng hóa b i ấ ị ạ ở
s  c i ti n, giá tr  di trú đ n các mô hình kinh ự ả ế ị ế
doanh m i. ớ
Mô hình năm l c l ng c nh tranh và nhóm ự ượ ạ
chi n l c là tĩnh t i, có th  là công c  h u ích ế ượ ạ ể ụ ữ
cho vi c phân tích c u trúc ngành trong th i kỳ ệ ấ ờ

n đ nh. ổ ị
C u trúc c a nh ng ngành nh  th  b  cách m ng ấ ủ ữ ư ế ị ạ
hóa liên t c b i c i ti n ; không có th i kỳ cân ụ ở ả ế ờ
b ng ằ mô hình năm l c l ng c nh tranh và ự ượ ạ
nhóm chi n l c có giá tr  b  h n chế ượ ị ị ạ ế



  

CÁC NHÓM CHI N L CẾ ƯỢ

b. C u trúc ngành và các khác bi t c a công ấ ệ ủ
ty

– Các ngu n l c và năng l c khác bi t c a m t công ồ ự ự ệ ủ ộ
ty là y u t  quan tr ng h n nhi u ế ố ọ ơ ề  mô hình năm 
l c l ng c nh tranh và nhóm chi n l c tr  nên ự ượ ạ ế ượ ở
kém ý nghĩa,

– M t công ty không ph i là sinh l i ch  b i vì nó  ộ ả ợ ỉ ở ở
trong ngành h p d n.ấ ẫ



  

C NH TRANH THEO CHU KỲ Ạ
NGÀNH

Chu kỳ s ng c a ố ủ
ngành: 

– Th i kỳ đ u phát ờ ầ
tri n ể

– Tăng tr ngưở
– Tái t  ch c ổ ứ
– Bão hòa ; 

– Suy thoái 

 

Phát 
sinh 

Thời 

Suy thoái Bão hòa Tái 
 tổ 
chức 

Tăng 
trưởng 

Nhu 
cầu 



  

C NH TRANH THEO CHU KỲ Ạ
NGÀNH

Chu kỳ s ng c a ngành: ố ủ
– Th i kỳ đ u phát tri n ờ ầ ể

• là khi ngành mà m i xu t hi n và b t đ u phát tri n ớ ấ ệ ắ ầ ể
– S  tăng tr ng ch m:ự ưở ậ

» ng i mua ch a quen v i các s n ph m c a ngành, ườ ư ớ ả ẩ ủ
» giá cao do công ty không h ng đ c tính kinh t  c a qui mô, ưở ượ ế ủ
» các kênh phân ph i ch a phát tri n. ố ư ể

– Các rào c n nh p cu c d a trên quy n v  bí quy t công ngh  c   ả ậ ộ ự ề ề ế ệ ơ
b n h n là ti t ki m chi phí hay s  trung thành nhãn hi u. ả ơ ế ệ ự ệ

– S  ganh th ng không h ng nhi u vào giá mà:ự ườ ướ ề
» đ nh h ng vào ng i tiêu dùng,ị ướ ườ
»  m  r ng kênh phân ph i,ở ộ ố
»  hoàn thi n thi t k  s n ph m. ệ ế ế ả ẩ



  

C NH TRANH THEO CHU KỲ Ạ
NGÀNH

Chu kỳ s ng c a ngành: ố ủ
– Th i kỳ đ u phát tri n ờ ầ ể
– Các ngành tăng tr ngưở

•  Nhu c u v  s n ph m c a m t ngành b t đ u c t cánh, ầ ề ả ẩ ủ ộ ắ ầ ấ
• Trong m t ngành tăng tr ng, ộ ưở

– Nhu c u phát tri n r t nhanh vì nhi u khách hàng m i gia ầ ể ấ ề ớ
nh p th  tr ng. ậ ị ườ

– Ki m soát các bí quy t  công ngh  nh  là m t rào c n ể ế ệ ư ộ ả
nh p đã gi m nhi u. ậ ả ề

– Rào c n nh p cu c khác có khuynh h ng t ng đ i th p,ả ậ ộ ướ ươ ố ấ
– Ganh đua t ng đ i th p. ươ ố ấ



  

C NH TRANH THEO CHU KỲ Ạ
NGÀNH

Chu kỳ s ng c a ngành: ố ủ
– Th i kỳ đ u phát tri n ờ ầ ể
– Các ngành tăng tr ngưở
–  Tái t  ch c ngànhổ ứ

• nhu c u ti n d n t i m c bão hòa, Nhu c u b  h n ch  ầ ế ầ ớ ứ ầ ị ạ ế
b i s  thay th .ở ự ế

• Khi m t ngành đi vào giai đo n tái t  ch c:ộ ạ ổ ứ
– Ganh đua gi a các công ty tr  nên mãnh li t.ữ ở ệ
– Năng l c theo t c đ  tăng tr ng quá kh . ự ố ộ ưở ứ  d  th a năng ư ừ

l c s n xu t. ự ả ấ
– C  g ng s  d ng năng l c này, ố ắ ử ụ ự  gi m giá. ả
K t qu  là có th  x y ra cu c chi n tranh giá, ế ả ể ả ộ ế

Năng l c ự
d  th aư ừ

t

1

t

2
Th i gianờ

S  l ngố ượ

Năng l c ự

Nhu c uầ



  

C NH TRANH THEO CHU KỲ Ạ
NGÀNH

Chu kỳ s ng c a ngành: ố ủ
– Th i kỳ đ u phát tri n ờ ầ ể
– Các ngành tăng tr ngưở
–  Tái t  ch c ngànhổ ứ
– Các ngành bão hòa

• Th  tr ng hoàn toàn đ n m c bão hòa, nhu c u b  gi i h n b i ị ườ ế ứ ầ ị ớ ạ ở
s  thay th .ự ế

• Trong giai đo n này:ạ
– Tăng tr ng th p th m chí  b ng không. ưở ấ ậ ằ
– Các rào c n nh p cu c tăng lên, và đe d a nh p cu c t  các đ i ả ậ ộ ọ ậ ộ ừ ố

th  ti m tàng gi mủ ề ả
– Các công ty không duy trì t c đ  tăng tr ng quá kh  n a, mà gi  ố ộ ưở ứ ữ ữ

th  ph n c a h . ị ầ ủ ọ
– C nh tranh vì phát tri n th  ph n d n đ n gi m giá.ạ ể ị ầ ẫ ế ả
  h u qu  là m t cu c chi n v  giá,ậ ả ộ ộ ế ề
– Các công ty b t đ u t p trung vào c  c c ti u hóa chi phí và t o ắ ầ ậ ả ự ể ạ

s  trung thành nhãn hi u. ự ệ



  

C NH TRANH THEO CHU KỲ Ạ
NGÀNH

Chu kỳ s ng c a ngành: ố ủ
– Th i kỳ đ u phát tri n ờ ầ ể
– Các ngành tăng tr ngưở
–  Tái t  ch c ngànhổ ứ
– Các ngành bão hòa
– Ngành suy thoái

• H u h t các ngành đ u đi vào giai đo n suy thoái.ầ ế ề ạ
• Trong giai đo n suy thoái:ạ

– tăng tr ng âm, vì :ưở
» thay th  công ngh , ế ệ
» các thay đ i xã h i,ổ ộ
»  nhân kh u h c, ẩ ọ
» c nh tranh qu c t . ạ ố ế

– M c đ  ganh đua gi a các công ty hi n có th ng tăng lên, Tùy thu c:ứ ộ ữ ệ ườ ộ
» t c đ  suy gi m ố ộ ả
» đ  cao c a rào c n r i ngành, ộ ủ ả ờ

– V n đ  chính trong giai đo n suy thoái là năng l c d  th a. Trong khi c  ấ ề ạ ự ư ừ ố
g ng s  d ng các năng l c d  th aắ ử ụ ự ư ừ



  

L C L NG D N D T Ự ƯỢ Ẫ Ắ
S  THAY Đ I TRONG NGÀNHỰ Ổ

Khái ni m ệ
– Các th  l c là tín hi u t o nên nh ng khích l  hay ế ự ệ ạ ữ ệ

s c ép cho s  thay đ i. ứ ự ổ
– L c l ng d n d t có tác đ ng m nh nh t đ n các ự ượ ẫ ắ ộ ạ ấ ế

thay đ i v  môi tr ng và c u trúc ngành.ổ ề ườ ấ

Phân tích các l c l ng d n d t là tìm ra các ự ượ ẫ ắ
nguyên nhân chính c a các thay đ i trong ngành, ủ ổ
(th ng ch  3-4)ườ ỉ

Phân tích các l c l ng d n d t g m hai b cự ượ ẫ ắ ồ ướ
– Nh n di n nh ng l c l ng d n d t ngànhậ ệ ữ ự ượ ẫ ắ
– Đánh giá tác đ ng có th  có lên ngành..ộ ể



  

L C L NG D N D T Ự ƯỢ Ẫ Ắ
S  THAY Đ I TRONG NGÀNHỰ Ổ

Các l c l ng d n d t ph  bi n nh tự ượ ẫ ắ ổ ế ấ
– S  thay đ i v  m c tăng tr ng dài h n c a ngành ự ổ ề ứ ưở ạ ủ
– Các thay đ i v  ng i mua s n ph m và cách th c s  d ng chúngổ ề ườ ả ẩ ứ ử ụ
– C i ti n s n ph m, thay đ i công ngh , c i ti n marketingả ế ả ẩ ổ ệ ả ế
– S  thâm nh p hay r i ngành c a các hãng l n ự ậ ờ ủ ớ
– S  phát tán các bí quy t công ngh  ự ế ệ
– Các thay đ i v  chi phí hi u quổ ề ệ ả
– S  phát sinh nh ng s  thích c a ng i mua v  nh ng s n ph m khác ự ữ ở ủ ườ ề ữ ả ẩ

bi t h n là nh ng hàng hóa thông th ngệ ơ ữ ườ
– Nh ng thay đ i v  quy đ nh và chính sáchữ ổ ề ị
– Toàn c u hóa và c u trúc ngành ầ ấ

• Tr c h t, ranh gi i c a m t ngành không d ng l i  biên gi i qu c gia, ướ ế ớ ủ ộ ừ ạ ở ớ ố
• Th  hai, s  d ch chuy n t  các th  tr ng qu c gia đ n toàn c u làm sâu ứ ự ị ể ừ ị ườ ố ế ầ

s c thêm s  ganh đua ắ ự
• Th  ba, tính kh c li t c nh tranh tăng lên, cùng v i m c đ  c i ti n.ứ ố ệ ạ ớ ứ ộ ả ế
• Cu i cùng, s  gi m đ u đ n các rào c n th ng m i đã m  c a nhi u th  ố ự ả ề ặ ả ươ ạ ở ử ề ị

tr ng v n đ c b o v  đ  cho các công ty bên ngoài tham gia. ườ ố ượ ả ệ ể



  

Đ NG THÁI C A Đ I THỘ Ủ Ố Ủ

Nhà chi n l c c n đ  theo sát đ i th ;ế ượ ầ ể ố ủ
–  hi u đ c các chi n l c c a h ,ể ượ ế ượ ủ ọ
–  theo dõi hành đ ng c a h , ộ ủ ọ
– đo l ng s c m nh và đi m y u c a h , ườ ứ ạ ể ế ủ ọ
– và c  g ng d  ki n nh ng b c đi ti p theo ố ắ ự ế ữ ướ ế

c a h .ủ ọ



  

NHÂN T  THEN CH T CHO THÀNH Ố Ố
CÔNG (KFS- Key Factor of 

Competitive Success)
là nh ng nhân t  tác đ ng m nh nh t t i kh  năng thành ữ ố ộ ạ ấ ớ ả

đ t trên th  tr ng c a các thành viên trong ngànhạ ị ườ ủ  
nhân t  then ch t thành công tr  l i câu h i :ố ố ả ờ ỏ

– Đi u gì khi n khách hàng l a ch n gi a các nhãn hi u?ề ế ự ọ ữ ệ
– M i ng i bán ph i làm gì đ  thành công, các kh  năng và ỗ ườ ả ể ả

ngu n l c nào c n ph i có ?ồ ự ầ ả
– Nh ng ng i bán ph i làm gì đ  duy trì l i th  c nh tranh b n ữ ườ ả ể ợ ế ạ ề

v ng ?ữ

Các nhân t  then ch t thành công tùy theo ngành và  ố ố
theo t ng kho ng th i gian, do các l c l ng d n d t và ừ ả ờ ự ượ ẫ ắ
các đi u ki n c nh tranh thay đ i ề ệ ạ ổ



  

K T LU N V  S C H P D N C A Ế Ậ Ề Ứ Ấ Ẫ Ủ
NGÀNH

Cu i cùng trong phân tích ngành là tr  l i câu h i:ố ả ờ ỏ
–  ngành có h p d n hay không,ấ ẫ
–  tri n v ng c a ngành có th  cho m t kh  năng sinh l i trên trung bình hay ể ọ ủ ể ộ ả ợ

không? 
Các nhân t  quan tr ng cho các nhà qu n tr  xem xét bao g m :ố ọ ả ị ồ

– Ti m năng tăng tr ng c a ngànhề ưở ủ
– Tình tr ng c nh tranh hi n t i có cho phép đ t đ c kh  năng sinh l i đ y đ  ạ ạ ệ ạ ạ ượ ả ợ ầ ủ

hay không, các l c l ng c nh tranh tr  nên m nh h n hay y u h n ự ượ ạ ở ạ ơ ế ơ
– V  th  c nh tranh c a công ty trong ngành, và nó s  tr  nên m nh h n hay y u ị ế ạ ủ ẽ ở ạ ơ ế

h nơ
– Kh  năng c a công ty khai thác các đi m y u c a nh ng đ i th  y u h nả ủ ể ế ủ ữ ố ủ ế ơ
– Công ty có th  t  b o v , hay phòng th  v i các nhân t  làm cho ngành kém ể ự ả ệ ủ ớ ố

h p d n hay khôngấ ẫ
– Kh  năng c nh tranh c a công ty phù h p v i các y u t  then ch t c a thành ả ạ ủ ợ ớ ế ố ố ủ

công trong ngành đ n m c nào ế ứ
– M c đ  r i ro hay không ch c ch n c a t ng lai ngànhứ ộ ủ ắ ắ ủ ươ
– Tính kh c li t c a các v n đ  đang đ t ra đ i v i ngànhố ệ ủ ấ ề ặ ố ớ
– N u công ty ti p t c  trong ngành có làm tăng kh  năng thành công c a nó ế ế ụ ở ả ủ

trong các ngành khác mà nó quan tâm hay không 
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